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PHẦN 1: GIỚI THIỆU

1.1. Trường Đại học Vinh
1.1.1. Tóm tắt quá trình phát triển
Trường Đại học Vinh là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ GD&ĐT, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu và biểu tượng riêng; có chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo giáo viên, kỹ sư, cử nhân có trình độ đại học và sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của đất nước và một số nước trong khu vực; đào tạo học sinh THPT chuyên nhằm bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; NCKH và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung bộ và cả nước; triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng.
Tên trường: Trường Đại học Vinh	Tên tiếng Anh: Vinh University
Trụ sở chính: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Liên hệ: Điện thoại: (038) 3855452	Fax: (038) 3855269
Website: www.vinhuni.edu.vn		Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Năm bắt đầu đào tạo khóa I: 1959
[bookmark: bookmark=id.h61frg9giok3]Chính sách chất lượng:
i. Phát triển bền vững giáo dục và KHCN; phát huy tinh thần tận tụy, thói quen làm việc theo quy trình và ISO trong mọi lĩnh vực; cam kết đảm bảo dự đoán và kiểm toán một cách khách quan để chuẩn hóa các kết quả đạt được.
ii. Đảm bảo cung cấp CSVC, trang thiết bị đầy đủ cho giáo dục đại học, chuyên nghiệp và kịp thời cho việc thực hiện các mục tiêu chất lượng giáo dục và NCKH trong từng thời kỳ phát triển.
iii. Tăng cường hợp tác với các trường thuộc top 500 của châu Á về giáo dục và NCKH; học tập mô hình quản lý hiện đại; tiếp cận khoa học, kỹ thuật tiên tiến và các phương pháp thực hành tốt nhất trong thực tiễn; thực hiện chuyển giao KHCN; tất cả CTĐT và văn bằng của Trường đều được các tổ chức KĐCLGD có uy tín kiểm định và công nhận.
1.1.2. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục
Yêu cầu: Cập nhật theo Quyết nghị của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường ngày 01/12/2021.
Sứ mạng: Trường Đại học Vinh là CSGD đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển GD&ĐT của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế.
Tầm nhìn: Trường Đại học Vinh trở thành đại học thông minh, xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, xếp hạng tốp 1.000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045.
Giá trị cốt lõi:
Trung thực (Honesty)
Trách nhiệm (Accountability)
Say mê (Passion)
Sáng tạo (Creativity)
Hợp tác (Collaboration)
Triết lý giáo dục:   Hợp tác - Sáng tạo
1.1.3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ
Trường Đại học Vinh hiện nay được tổ chức theo mô hình quản lý 3 cấp đó là cấp Trường Đại học Vinh (cấp 1), cấp Trường/Khoa/Viện thuộc và trực thuộc (cấp 2), cấp Khoa chuyên ngành/Bộ môn (cấp 3). Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Vinh hiện nay gồm 3 trường thuộc, 4 viện, 4 khoa, 1 Trường THPT Chuyên, 1 Trường Thực hành Sư phạm; có 22 phòng ban, trung tâm, trạm và 2 Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa. Sơ đồ tổ chức cụ thể như sau:
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Hiện nay, Trường Đại học Vinh đã và đang triển khai đề án tái cấu trúc Nhà trường, sắp xếp lại các khoa và ngành nghề đào tạo trên cơ sở phân tích các tiềm năng, thế mạnh và thách thức; tiếp tục xây dựng Nhà trường thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, thành trung tâm NCKH, đổi mới sáng tạo, trung tâm ĐBCL và KĐCLGD của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Trên cơ sở sắp xếp công tác tổ chức, nhân lực, Nhà trường đang triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo, đào tạo lại giáo viên và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cho khu vực và cả nước. Nhà trường đã và đang tiến hành rà soát, quy hoạch lại các ngành và chuyên ngành đào tạo của Trường, làm cơ sở để phân tầng, xếp hạng và nâng cao hiệu quả đầu tư. Một số ngành và CTĐT chất lượng cao bắt đầu được triển khai.
Nhà trường đã sớm triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng. Từ năm 2017, Nhà trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn KĐCL CSGD chu kỳ 1, đạt chuẩn KĐCL CSGD chu kỳ 2 vào tháng 4 năm 2023. Từ năm 2018 đến nay đã có 25 CTĐT được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục trong đó có 2 CTĐT được công nhận đạt chuẩn chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA  Nhà trường cũng đã có nhiều hoạt động nhằm phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; cải tiến chất lượng CSGD và CTĐT và không ngừng phát triển văn hóa chất lượng nhằm đạt được mục tiêu, sứ mạng và tầm nhìn đã đề ra.
1.2. Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm
1.2.1. Tóm tắt quá trình phát triển
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục được thành lập năm 1959, là một trong những bộ môn đầu tiên của phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh, giảng dạy cho sinh viên (SV) những kiến thức về Tâm lí - Giáo dục học. Ngày 24 tháng 5 năm 1995, Bộ GD&ĐT ra Quyết định số 1849/GD-ĐT về việc thành lập khoa Giáo dục Tiểu học thuộc Trường ĐHSP Vinh, nay là Trường Đại học Vinh. Với sự phát triển không ngừng của Khoa Giáo dục Tiểu học, để phù hợp với chức năng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ngày 29/10/2010, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành quyết định số 2682/QĐ-ĐHV-TCCB về việc thành lập Khoa Giáo dục trên cơ sở Khoa Giáo dục Tiểu học.
Khoa Giáo dục Trường ĐH Vinh có chức năng đào tạo trình độ đại học và sau đại học các ngành: Quản lý giáo dục, Giáo dục tiểu học, GDMN; Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (NVSP) và nghiệp vụ quản lý giáo dục; NCKH về lĩnh vực giáo dục.
Năm 2021, nằm trong chủ trương tái cấu trúc của trường Đại học Vinh, để khẳng định vai trò và nâng cao hơn nữa vị thế đào tạo giáo viên của nhà trường, các khoa đào tạo giáo viên được sát nhập thành trường thuộc. Khoa GDMN được thành lập theo Quyết nghị quyết số 11/NQ - HĐT ngày 21/78/2021 của Hội đồng trường ĐH Vinh về việc thành lâp trường Sư phạm (SP) thuộc trường Đại học Vinh.
  1.2.2. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu tổng quát
Khoa GDMN, Trường SP, Trường ĐH Vinh thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
- Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.
- Đào tạo trình độ đại học các ngành: GDMN.
- Đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành: Giáo dục học (GDMN).
- Bồi dưỡng NVSP cho GV các trường đại học, cao đẳng và nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ CB quản lý các cơ sở giáo dục.
- NCKH về lĩnh vực giáo dục nhằm phục vụ đào tạo và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.
Từ khi thành lập đến nay, khoa GDMN đã đào tạo gần 3000 Cử nhân hệ chính quy, 180 Thạc sĩ ngành Giáo dục học (GDMN). Chương trình đào tạo GDMN bậc đại học đã thực hiện kiểm định chất lượng và đạt chứng nhận vào năm 2021, năm 2023 Khoa thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo GDMN bậc thạc sỹ. Hiện nay, khoa đang đào tạo hơn 780 sinh viên, 35 học viên cao học. SV, HV tốt nghiệp từ Khoa GDMN có thể đảm nhận và thành đạt ở nhiều vị trí việc làm khác nhau trong các cơ sở giáo dục. 
Về đội ngũ GV, hiện nay Khoa có 12 người, được đào tạo đại học và sau đại học ở các trường đại học có uy tín trong nước, trong đó 04 tiến sĩ, 03 GV chính, 2 NCS và 05 thạc sĩ, 01 cử nhân Bác sĩ.  Hầu hết GV của Khoa được tham gia tập huấn và học tập nâng cao trình độ thường xuyên. Và cùng tham gia đào tạo cho hệ đại học chính quy và thạc sĩ có đội ngũ giảng viên công tác ở các đơn vị trong trường Sư phạm, trường ĐH Vinh. Ngoài ra, Khoa còn có mối quan hệ thường xuyên với các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước.
Sinh viên Khoa GDMN năng động và sáng tạo, luôn nằm trong tốp đầu của Nhà trường khi tham gia các hội thi Nghiệp vụ sư phạm, Rèn nghề và các phong trào văn hóa - văn nghệ và SV tình nguyện. Đây là những sân chơi bổ ích cho SV để họ có cơ hội giao lưu và học hỏi lẫn nhau, giúp SV có các trải nghiệm thực tế với nghề nghiệp mà mình sẽ theo đuổi sau này.
Cán bộ và SV Khoa GDMN có truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái. Các cựu SV, GV, HV của khoa có quỹ học bổng hỗ trợ cho các SV có điều kiện khó khăn và động viên khuyến khích SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. 
Từ khi thành lập ngành GDMN đến nay, Khoa GDMN luôn là địa chỉ tin cậy cho SV, HV chọn làm nơi rèn đức luyện tài; là một trong những cơ sở đào tạo chuyên ngành GDMN có uy tín nhất khu vực Bắc Trung bộ, là nơi tạo dựng tương lai tươi sáng cho hàng nghìn SV trong nhiều lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp.
          
               PHẦN 2. TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
2.1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
	1.
	Tên ngành đào tạo:
	Giáo dục Mầm non

	2.
	Mã số ngành đào tạo:
	7140201

	3.
	Trình độ đào tạo:
	Đại học

	4.
	Thời gian đào tạo:
	4 năm

	5.
	Tên văn bằng tốt nghiệp:
	Giáo dục Mầm non

	6.
	Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:
	Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm

	7.
	Hình thức đào tạo:
	Chính quy

	8.
	Số tín chỉ yêu cầu:
	128

	9.
	Thang điểm:
	10

	10.
	Ngôn ngữ sử dụng:
	Tiếng Việt

	11.
	Ngày tháng ban hành:
	Tháng 9/2025

	12.
	Phiên bản chỉnh sửa:
	

	13.
	Giảng viên chủ trì CTĐT:
	TS. Trần Thị Hoàng Yến



2.2. Lịch sử xây dựng và phát triển chương trình đào tạo
Ngành đào tạo cử nhân sư phạm Giáo dục Mầm non được bắt đầu từ ngày 15.12/1997. Từ khi thành lập đến nay, khoa GDMN đã đào tạo gần 3000 Cử nhân hệ chính quy, 180 Thạc sĩ ngành Giáo dục học (GDMN). Chương trình đào tạo GDMN bậc đại học đã thực hiện kiểm định chất lượng và đạt chứng nhận vào năm 2021, năm 2023 Khoa thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo GDMN bậc thạc sỹ. Hiện nay, khoa đang đào tạo hơn 780 sinh viên, 35 học viên cao học. SV, HV tốt nghiệp từ Khoa GDMN có thể đảm nhận và thành đạt ở nhiều vị trí việc làm khác nhau trong các cơ sở giáo dục.
2.3. Định hướng việc làm sau khi tốt nghiệp
- Giáo viên mầm non ở các trường mầm non
- Chuyên viên ở các phòng giáo dục
- Giảng viên ở các trường Đại học, Cao đẳng
- Tư vấn viên ở các tổ chức giáo dục trẻ em
- Cơ hội học tiếp bậc Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục Mầm non
2.4. Tuyển sinh
-  Thời gian xét tuyển
Dự kiến từ ngày 10/5/2025 đến ngày 05/6/2025.
-  Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh là người Việt Nam đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Thí sinh là người nước ngoài có nguyện vọng học tập.
-  Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước và các thí sinh là người nước ngoài.
-  Phương thức tuyển sinh
Phương thức 5 (405): Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với điểm thi năng khiếu đối với 3 ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Kiến trúc;
-  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển
2.5. Điều kiện tốt nghiệp
   Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
a) Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
b) Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ của CTĐT được quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quy chế này;
c) Điểm trung bình tích lũy toàn khóa học đạt từ 2,0 trở lên;
d) Được công nhận đạt các chuẩn đầu ra CTĐT;
đ) Có chứng chỉ GDQP-AN đối với các ngành không chuyên về quân sự; hoàn thành chương trình GDTC đối với các ngành không chuyên về thể dục - thể thao;
e) Đạt chuẩn đầu ra về Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ được quy định tại Điều 23 của Quy chế này;
g) Hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định;
h) Đối với trường hợp sinh viên tốt nghiệp sớm hoặc tốt nghiệp muộn phải có đơn đề nghị được xét tốt nghiệp gửi Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp của Nhà trường.
        	2.6. Công tác hỗ trợ sinh viên
Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) được hỗ trợ bởi đội ngũ cán bộ làm việc tại Trường Sư phạm, các Phòng ban và Trung tâm, cụ thể như mô tả trong Bảng 2.6.1 
[bookmark: _Toc64238967][bookmark: _Toc149682972][bookmark: _Toc174609622]Bảng 2.6. Các dịch vụ hỗ trợ người học
	Viện/Phòng/Trung tâm
	Hỗ trợ học viên

	1. Cán bộ hỗ trợ cấp Trường Sư phạm

	Cán bộ quản lý sinh viên, học viên
	- Quản lý hồ sơ của học viên. 
- Liên lạc với học viên khi có các yêu cầu từ Nhà trường.

	Cán bộ văn phòng
	- Quản lý điểm của học viên.

	Cán bộ phụ trách CTĐT Thạc sĩ
	- Hỗ trợ thông tin về chương trình đào tạo, thời khóa biểu học tập.
- Giải quyết các yêu cầu của học viên liên quan đến chương trình đào tạo.

	2. Cán bộ hỗ trợ cấp Trường

	Phòng Đào tạo Sau đại học
	- Thu nhận hồ sơ dự tuyển đầu vào.
- Cung cấp thông tin và các quy định liên quan đến học viên trong quá trình học tập. 

	Phòng Công tác Chính trị và HS-SV
	- Quản lý, hỗ trợ học viên về các chính sách liên quan đến học viên.

	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	- Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến học phí của học viên.

	Trung tâm Đảm bảo chất lượng
	- Quản lý điểm của học viên, các quy định liên quan đến đánh giá điểm của học viên. 

	Trung tâm Công nghệ thông tin
	- Hỗ trợ về quản lý tài khoản học tập của học viên.
- Hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến học trực tuyến của học viên.

	Thư viện
	- Hỗ trợ học viên về học liệu học tập và quản lý quá trình in ấn và lưu trữ luận văn của học viên.

	Trung tâm Nội trú
	- Hỗ trợ về ký túc xá cho học viên.

	Trạm Y tế
	- Hỗ trợ về y tế cho học viên.





  PHẦN 3. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Mục tiêu chương trình đào tạo

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON
	Lần ban hành: 03
Ngày ban hành:  30/07/2025
Số trang: 1/4


 (Ban hành kèm theo QĐ số …. ngày……tháng…...năm 2025 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (PO)
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình cử nhân Giáo dục Mầm non nhằm đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo; có khả năng vận dụng kiến thức nền tảng và nâng cao về khoa học chính trị, pháp luật, khoa học cơ bản, nghệ thuật và khoa học chuyên ngành; có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá và cải tiến hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình; có năng lực nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Giáo dục Mầm non có khả năng:
PO1. Vận dụng kiến thức nền tảng và nâng cao về khoa học chính trị và pháp luật, khoa học cơ bản, khoa học tâm lý - giáo dục, nghệ thuật và khoa học chuyên ngành Giáo dục Mầm non trong các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và nghiên cứu khoa học chuyên ngành;
PO2. Áp dụng được các kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình; nghiên cứu khoa học chuyên ngành;
PO3. Thực hiện kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm và giao tiếp trong các hoạt động nghề nghiệp;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá và cải tiến trong hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và nghiên cứu khoa học chuyên ngành đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
II. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (PLO)
	Sau khi hoàn thành CTĐT trình độ Đại học ngành Giáo dục Mầm non
sinh viên có khả năng:
	Điểm NL cần đạt
{Mức NL}

	1.
	Kiến thức
	

	1.1.
	Kiến thức đại cương
	

	1.1.1.
	Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {K3}

	1.1.2.
	Vận dụng được kiến thức đại cương và nhóm ngành về tâm lý - giáo dục học, công nghệ số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {K3}

	1.2.
	Kiến thức cơ sở ngành và ngành
	

	1.2.1.
	Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {K3}

	1.2.2.
	Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {K3}

	2.
	Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
	

	2.1.
	Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp
	

	2.1.1.
	Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {S3}

	2.1.2.
	Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {S3}

	2.1.3.
	Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non 
(theo Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Khung năng lực số cho người học - Mức nâng cao) 
	2,5 {S3}

	2.1.4.
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {S3}

	2.2.
	Phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
	

	2.2.1.
	Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {A3}

	2.2.2.
	Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non 
	2,5 {A3}

	3.
	Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp ngành Giáo dục Mầm non
	

	3.1.
	Kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác
	

	3.1.1.
	Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {S3}

	3.1.2.
	Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {S3}

	3.2.
	Kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ
	

	3.2.1.
	Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {S3}

	3.2.2.
	Thực hiện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản (bậc 3/6) trong giao tiếp và các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non. 
(Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)
	2,5 {S3}

	4.
	Năng lực CDIO ngành Giáo dục Mầm non
	

	4.1.
	Bối cảnh
	

	4.1.1.
	Phân tích được bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non
	3,5 {S4}

	4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành “sản phẩm, quy trình, hệ thống, dịch vụ”
	

	4.2.1.
	Hình thành được ý tưởng về các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	3,5 {S4}


	4.2.2.
	Thiết kế được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	
3,5 {S4}


	4.2.3.
	Triển khai được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	3,5 {S4}

	4.2.4.
	Đánh giá và cải tiến các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	3,5 {S4}


Ghi chú:
- Chủ đề chuẩn đầu ra được phân loại theo 3 lĩnh vực: Kiến thức (ký hiệu là K), Kỹ năng (ký hiệu là S) và Thái độ (ký hiệu là A);
- Mức năng lực của chuẩn đầu ra được xác định theo thang đo 5 mức; mỗi mức được quy ước tương ứng với một khoảng điểm năng lực được làm tròn đến một chữ số thập phân như bảng sau:
	Mức năng lực
	Điểm năng lực
	Mô tả mức năng lực của chuẩn đầu ra theo 3 lĩnh vực

	
	
	Kiến thức (K)
	Kỹ năng (S)
	Thái độ (A)

	Mức 1
	0,5 - 1,4
	Nhớ
	Tiếp nhận
	Tiếp nhận hiện tượng

	Mức 2
	1,5 - 2,4
	Hiểu
	Thao tác theo hướng dẫn
	Phản hồi với hiện tượng

	Mức 3
	2,5 - 3,4
	Áp dụng
	Thao tác chính xác
	Hình thành giá trị

	Mức 4
	3,5 - 4,4
	Phân tích, Đánh giá    
	Thích ứng
	Củng cố giá trị

	Mức 5
	4,5 - 5,0
	Sáng tạo 
	Sáng tạo
	Đặc trưng hóa





	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 2263 /QĐ-ĐHV

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nghệ An, ngày tháng năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Vinh
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;
Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;
Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;
Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Vinh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh; Nghị quyết số 38/NQ-HĐT ngày 25/10/2024 và Nghị quyết số 10/NQ-HĐT ngày 09/5/2025 của Hội đồng trường Trường Đại học Vinh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh;
Căn cứ Kết luận của Hội đồng thẩm định mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học được thành lập theo Quyết định số 2181/QĐ-ĐHV ngày 22/8/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Vinh (có phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học được áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2025 trở đi.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng các đơn vị: Đào tạo, Kế hoạch - Tài chính, Hành chính Tổng hợp; Trưởng các đơn vị đào tạo và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	[image: A blue writing on a black background
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- Như điều 3;
- Lưu: HCTH, ĐT.
	HIỆU TRƯỞNG



GS.TS. Nguyễn Huy Bằng



3.2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH[image: A logo with a globe and bird
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	MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
CHO CÁC HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
	Lần ban hành: 03
Ngày ban hành:     /    /2025
Số trang: 1/17


           (Ban hành kèm theo QĐ số …. ngày……tháng…...năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
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	Trọng số
	 
	
	30%
	
	
	7%
	
	
	
	 
	 
	5% 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Bắt buộc
	ECEa72302
	Toán 
cơ sở
	MNL
	 
	
	
	2.5
	
	2.5
	
	
	
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	
	
	7%
	
	7%
	
	
	
	7% 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Bắt buộc
	ECEa72303
	Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non
	MNL
	 
	 
	
	2.5
	
	
	2.5
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	
	7%
	
	
	5%
	
	
	
	
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Bắt buộc
	POLa713th
	Triết học Mác - Lênin
	MNL
	 
	2.5 
	
	
	
	2.5
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	16%
	
	
	
	7%
	
	
	
	7%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bắt buộc
	EDUa713g2
	Giáo dục học đại cương
	MNL
	 
	 
	2.5
	
	
	
	2.5
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	30%
	
	
	
	5%
	
	
	
	10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Bắt buộc
	POLa713kt
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	MNL
	 
	2.5 
	
	
	
	2.5
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	17%
	
	
	
	7%
	
	
	
	7%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Bắt buộc
	ECEa72304
	Tâm lý học giáo dục mầm non
	MNL
	 
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	2.5
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	
	
	7%
	
	
	
	
	
	7%
	 
	 
	 
	7%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Bắt buộc
	ENGa713e1
	Tiếng Anh 1
	MNL
	 
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	
	
	
	
	
	5%
	
	
	7%
	 
	 
	 
	 
	 25%
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Bắt buộc
	ECEa73301
	Vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ mầm non
	MNL
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
 2.5

	
	 2.5 
	 
	 3.5
	3.5 
	 3.5
	3.5 
	 3.5 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	
	
	
	
	
	
	
	6%
	
	
	5%
	
	7%
	
	12%
	12%
	12%
	12%
	12%

	17
	Bắt buộc
	POLa713cn
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	MNL
	 
	2.5 
	 
	
	
	2.5
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	17%
	 
	
	
	7%
	
	
	
	7%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Bắt buộc
	ECEa73302
	Dinh dưỡng học trẻ em
	MNL
	 
	 
	 
	
	2.5
	
	
	
	2.5
	2.5
	
	
	
2.5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	
	5%
	
	
	
	6%
	7%
	
	
	11%
	
	
	
	
	
	
	

	19
 
	Bắt buộc
	ECEa72305
	Giáo dục học mầm non
	MNL
	 
	 
	 
	2.5
	
	
	2.5
	
	
	
	2.5
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	7%
	
	
	5%
	
	
	
	12%
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Bắt buộc
	ENGa713e2
	Tiếng Anh 2
	MNL
	 
	 
	 
	
	
	
	2.5
	
	
	2.5
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số


	 
	 
	 
	
	
	
	5%
	
	
	7%
	
	
	
	
	40%
	
	
	
	
	

	21
	Bắt buộc
	ECEa72306
	Âm nhạc
	MNL
	 
	
	
	2.5
	
	
	2.5
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số

	 
	
	
	8%
	
	
	6%
	
	
	7%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Bắt buộc
	POLa713ls
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	MNL
	 
	2.5
	
	
	
	2.5
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	17%
	
	
	
	6%
	
	
	
	7%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Bắt buộc
	ECEa73303
	Rèn luyện nghiệp vụ
 sư phạm thường xuyên 1
	MNL
	 
	
	
	
	
	
	
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	
	2.5
	2.5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số


	 
	
	
	
	
	
	
	12%
	6%
	7%
	13%
	
	11%
	7%
	
	
	
	
	
	

	24
	Bắt buộc
	ECEa73304
	Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ
	MNL
	 
	 
	
	
	2.5
	
	
	
	2.5
	
	2.5
	
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	
	5%
	
	
	
	6%
	
	13%
	
	11%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Bắt buộc
	ITEa71301
	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	MNL
	 
	 
	2.5
	 
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
2.5

	
	
 2.5
	
	

3.5
	

3.5
	

3.5
	

3.5
	

3.5

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	40%
	 
	
	
	
	12%
	
	
	
	5%
	
	
 8%
	
	14%
	14%
	14%
	14%
	14%

	26
	Bắt buộc
	ECEa73305
	Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non
	MNL
	 
	 
	 
	2.5 
	2.5
	
	2.5
	
	2.5
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	9%
	5%
	
	7%
	
	6%
	
	
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Bắt buộc
	ECEa73306
	Nghệ thuật tạo hình và phương pháp
 tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ
	MNL
	 
	 
	
	2.5 
	2.5
	
	2.5
	
	2.5
	2.5
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số


	 
	 
	
	9% 
	5%
	
	8%
	
	7%
	7%
	
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Bắt buộc
	ECEa73307
	Phương pháp giáo dục
 âm nhạc cho trẻ mầm non
	MNL
	 
	 
	 
	 
	2.5
	
	2.5
	
	2.5
	
	
	

	
2.5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	5%
	
	8%
	
	7%
	
	
	
	
11%

	
	
	
	
	
	
	

	29
	Bắt buộc
	POLa713tt
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	MNL
	 
	2.5 
	 
	
	
	2.5
	
	
	
	2.5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số


	 
	18%
	 
	
	
	6%
	
	
	
	7%
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Bắt buộc
	ECEa73308
	Văn học và tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	MNL
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	2.5 
	
	 2.5
	 
	3.5 
	 3.5
	 3.5
	3.5 
	 3.5 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	7%
	
	
	5%
	
	 8%
	 
	15%
	15%
	15%
	15%
	15%

	31
	Bắt buộc
	ECEa73309
	Môi trường và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	MNL
	 
	
	
	2.5
	2.5
	2.5
	
	
	2.5
	
	 
	 
	 2.5
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	
	
	9%
	5%
	8%
	
	
	7%
	
	 
	
	 11%
	 
	 12%
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Bắt buộc
	ECEa73310
	Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	MNL
	 
	 
	
	2.5
	2.5
	
	2.5
	
	2.5
	
	 
	
	2.5 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	
	9%
	5%
	
	8%
	
	7%
	
	 
	
	11%
	8% 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Bắt buộc
	ECEa73311
	Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	MNL
	 
	 
	 
	
	2.5
	
	2.5
	
	2.5
	
	
	
	2.5
	
	2.5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	
	6%
	
	8%
	
	7%
	
	
	
	11%
	
	12%
	
	
	
	
	

	34
	Bắt buộc
	ECEa73312
	Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ
	MNL
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	2.5
	
	2.5
	
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	
	
	
	
	Trọng số

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	7%
	
	
	5%
	
	8%
	
	15%
	15%
	15%
	15%
	15%

	35
	Bắt buộc
	ECEa73313
	Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	MNL
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	2.5
	
	
	2.5
	
	 2.5
	 
	3.5 
	3.5 
	3.5 
	3.5 
	3.5 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	7%
	
	
	5%
	
	8% 
	 
	16%
	16%
	16%
	16%
	16%

	36
	Bắt buộc
	ECEa73314
	Đánh giá trong 
giáo dục mầm non
	MNL
	 
	 
	
	
	2.5
	
	
	
2.5 
	 
	
	 
	 
	
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số


	 
	 
	 
	
	6%
	
	
	12% 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	11% 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Bắt buộc
	ECEa73315 
	Phát triển chương trình giáo dục mầm non 
	MNL
	 
	 
	 
	
	2.5
	2.5
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	
	6%
	8%
	8%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 8%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Bắt buộc
	ECEa73316
	Quản lý cơ sở
 giáo dục mầm non
	MNL
	 
	
	
	
	2.5
	
	2.5
	 
	
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	
	6%
	
	8%
	 
	 
	 
	13% 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
39
	Bắt buộc
	ECEa73317
	Rèn luyện nghiệp vụ 
sư phạm thường xuyên 2
	MNL
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	
	2.5
	2.5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số
	
	
	
	
	
	
	
	12%
	7%
	9%
	14%
	
	12%
	8%
	
	
	
	
	
	

	40
	Bắt buộc
	ECEa73318
	Thực tập và Đồ án 
tốt nghiệp
	MNL
	 
	 
	 
	
	
	
	
	2.5
	 2.5
	 
	 2.5
	 2.5
	
	 2.5 
	 
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	
	
	
	
	Trọng số

	 
	 
	 
	
	
	
	
	16% 
	7% 
	 
	
15% 
	 5%
	
	9% 
	 
	18%
	 18% 
	18% 
	18% 
	18% 

	41
	Tự chọn
	ECEa72307 
	Giáo dục hoà nhập 
cho trẻ mầm non
	MNL
	 
	 
	
	2.5
	
	2.5
	
	 
	 
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số


	 
	 
	 
	7%
	
	7%
	
	 
	 
	 
	 
	5% 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Tự chọn
	ECEa72308
	Tổ chức môi trường hoạt động 
cho trẻ mầm non
	MNL
	 
	 
	
	2.5
	 
	
	
	2.5
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	7%
	 
	
	
	12%
	
	
	
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Tự chọn
	ECEa72309
	Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
	MNL
	
	
	
	2.5
	
	
	
	2.5
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số
	
	
	
	7%
	
	
	
	12%
	
	
	
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Tự chọn
	ECEa73319
	Phương pháp giáo dục 
mầm non tiên tiến
	MNL
	
	
	
	
	2.5
	
	2.5
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số
	
	
	
	
	6%
	
	7%
	
	
	
	
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Tự chọn
	ECEa73320
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm
 cho trẻ ở trường mầm non
	MNL
	
	
	
	
	2.5
	2.5
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số
	
	
	
	
	6%
	7%
	
	
	
	
	
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Tự chọn
	ECEa73321
	Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
	MNL
	
	
	
	
	2.5
	
	2.5
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số
	
	
	
	
	6%
	
	7%
	
	
	
	
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Tự chọn
	ECEa73322
	Đánh giá 
sự phát triển 
của trẻ mầm non
	MNL
	
	
	
	
	2.5
	2.5
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số
	
	
	
	
	6%
	7%
	
	
	
	
	
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Tự chọn
	ECEa73323
	Lập kế hoạch trong giáo dục mầm non
	MNL
	
	
	
	
	2.5
	2.5
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số
	
	
	
	
	6%
	7%
	
	
	
	
	
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Tự chọn
	ECEa73324
	Ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại trong giáo dục mầm non
	MNL
	 
	 
	
	 
	2.5 
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	6% 
	
	
	12%
	
	
	
	
	
	7%
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3.3. Sự phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn, chiến lược của Trường Đại học Vinh
Yêu cầu: Nội dung trình bày đáp ứng được yêu cầu của Tiêu chí 1.2, Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3.4. Đối sánh chuẩn đầu ra CTĐT với khung chương trình quốc gia
	[bookmark: _Toc144737989][bookmark: _Toc144738077][bookmark: _Toc144738232][bookmark: _Toc144738264]Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Khung trình độ Quốc gia theo Quyết định số
1982/QĐ-TTg

	KIẾN THỨC

	1.1.1.
	Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật

	1.1.2.
	Vận dụng được kiến thức đại cương và nhóm ngành về tâm lý - giáo dục học, công nghệ số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	

	1.2.1.
	Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo

	1.2.2.
	Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể

	
	
	Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc

	KỸ NĂNG

	2.1.1.
	.
Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.

	
	
	Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.

	2.1.2.
	Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

	2.1.4.
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp
ngành Giáo dục Mầm non
	Kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến

	3.1.2.
	Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành
Giáo dục Mầm non
	

	3.2.1.
	Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp

	[bookmark: _Hlk147068681]2.1.3
	Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non (theo Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Khung năng lực số cho người học - Mức nâng cao)
	Kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp.

	3.1.1.
	Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề
nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm

	3.2.2.
	Thực hiện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản (bậc 3/6) trong giao
tiếp và các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
(Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)
	Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

	C-D-I-O
	MỨC ĐỘ TỰ CHỦ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM

	2.2.2
	Thể hiện khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân; đưa ra những quyết định mang tính chuyên gia và chịu trách nhiệm với những kết luận chuyên môn trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
	Nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến quan trọng.

	4.2.2
	Thiết kế được các bước triển khai vấn đề nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực Giáo dục mầm non một cách khoa học
	

	4.2.1
	Đề xuất được các vấn đề nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực Giáo dục mầm non
	

	2.2.1.
	Thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng và hành xử chuyên nghiệp trong lĩnh vực giáo dục mầm non.
	Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác.

	4.1.1.
	Phân tích bối cảnh khoa học và xu hướng phát triển của giáo dục mầm non đối với hoạt động nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp
	Đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn

	4.2.3
	Triển khai được các nghiên cứu, ứng dụng và rút ra được các kết luận chuyên gia trong lĩnh vực Giáo dục mầm non.
	

	4.2.4.
	Đánh giá các kết quả nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục mầm non và đưa ra các giải pháp cải tiến
	Quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

	2.2.1.
	Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm

	2.2.2.
	Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	

	4.2.3
	Triển khai được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định

	4.2.1.
	Hình thành được ý tưởng về các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân

	4.2.2
	Thiết kế được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động

	4.2.4
	Đánh giá và cải tiến các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	





PHẦN 4. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
4.1. Khung chương trình đào tạo
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 2263 /QĐ-ĐHV

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nghệ An, ngày tháng năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Vinh
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;
Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;
Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;
Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Vinh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh; Nghị quyết số 38/NQ-HĐT ngày 25/10/2024 và Nghị quyết số 10/NQ-HĐT ngày 09/5/2025 của Hội đồng trường Trường Đại học Vinh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh;
Căn cứ Kết luận của Hội đồng thẩm định mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học được thành lập theo Quyết định số 2181/QĐ-ĐHV ngày 22/8/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Vinh (có phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học được áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2025 trở đi.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng các đơn vị: Đào tạo, Kế hoạch - Tài chính, Hành chính Tổng hợp; Trưởng các đơn vị đào tạo và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	[image: A blue writing on a black background

AI-generated content may be incorrect.]Nơi nhận:
[image: A blue letter on a black background

AI-generated content may be incorrect.]- Như điều 3;
- Lưu: HCTH, ĐT.
	HIỆU TRƯỞNG



GS.TS. Nguyễn Huy Bằng


KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
Ngành: Giáo dục Mầm non
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2285/QĐ-ĐHV ngày 04/09/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
TT
	
Mã
học phần
	
Tên học phần
	
Số
TC
	(1) Lý thuyết; (2) Thực hành; (3)
Thảo luận; (4) Dự án; (5) Thực tập TN; (6) Đồ án TN
	
Học kỳ
	
Loại học phần
	
Đơn vị phụ trách

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	

	1
	ECEa71301
	Nhập môn ngành Giáo dục Mầm
non
	3
	
	
	
	45
	
	
	1
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	2
	ECEa72301
	Giải phẫu sinh lý trẻ em
	3
	15
	15
	15
	
	
	
	1
	Bắt buộc
	Sinh học

	3
	PEDa71304
	Tâm lý học đại cương
	3
	30
	
	15
	
	
	
	1
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	4
	ECEa72302
	Toán cơ sở
	3
	30
	
	15
	
	
	
	1
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	5
	ECEa72303
	Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ
mầm non
	2
	15
	
	15
	
	
	
	1
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	6
	POEa71301
	Triết học Mác - Lênin
	3
	30
	
	15
	
	
	
	1
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	7
	PEDa71305
	Giáo dục học đại cương
	4
	45
	
	15
	
	
	
	2
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	8
	POEa71302
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2
	20
	
	10
	
	
	
	2
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	9
	ECEa72304
	Tâm lý học giáo dục mầm non
	4
	45
	
	15
	
	
	
	2
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	10
	ENGa71301
	Tiếng Anh 1
	3
	30
	
	15
	
	
	
	2
	Bắt buộc
	SP Ngoại ngữ

	11
	ECEa73301
	Vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ
mầm non
	4
	
	15
	
	45
	
	
	2
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	
	
NAPa71301
	Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam)
	
(2)
	
30
	
	
	
	
	
	
(1-3)
	
Bắt buộc
	
GDQP-AN

	
	NAPa71302
	Giáo dục quốc phòng 2 (Công
tác quốc phòng và an ninh)
	(2)
	30
	
	
	
	
	
	(1-3)
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	
	NAPa71303
	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự
chung)
	(2)
	15
	15
	
	
	
	
	(1-3)
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	
	
NAPa71304
	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và Chiến thuật)
	
(2)
	
4
	
26
	
	
	
	
	
(1-3)
	
Bắt buộc
	
GDQP-AN

	
	SPOa71301
	Giáo dục thể chất 1
	(2)
	
	30
	
	
	
	
	(2-3)
	Bắt buộc
	Giáo dục thể chất

	
	SPOa71302
	Giáo dục thể chất 2
	(3)
	
	45
	
	
	
	
	(3-4)
	Bắt buộc
	Giáo dục thể chất

	12
	POEa71303
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	20
	
	10
	
	
	
	3
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	13
	ECEa73302
	Dinh dưỡng học trẻ em
	4
	15
	15
	30
	
	
	
	3
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	14
	ECEa72305
	Giáo dục học mầm non
	3
	15
	
	30
	
	
	
	3
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	15
	ENGa71302
	Tiếng Anh 2
	4
	45
	
	15
	
	
	
	3
	Bắt buộc
	SP Ngoại ngữ

	16
	
	Tự chọn 1
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	Tự chọn
	

	17
	ECEa72306
	Âm nhạc
	4
	30
	30
	
	
	
	
	4
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	18
	POEa71304
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	2
	20
	
	10
	
	
	
	4
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	19
	ECEa73303
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
thường xuyên 1
	2
	
	30
	
	
	
	
	4
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	20
	ECEa73304
	Tổ chức hoạt động vui chơi cho
trẻ
	3
	20
	15
	10
	
	
	
	4
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	21
	
	Tự chọn 2
	3
	
	
	
	
	
	
	4
	Tự chọn
	

	22
	PEDa71303
	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	4
	
	15
	
	45
	
	
	4
	Bắt buộc
	Tin học

	23
	ECEa73305
	Múa và phương pháp dạy múa
cho trẻ mầm non
	3
	15
	30
	
	
	
	
	5
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	
24
	
ECEa73306
	Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ
	
5
	
30
	
15
	
30
	
	
	
	
5
	
Bắt buộc
	
Giáo dục Mầm non

	25
	ECEa73307
	Phương pháp giáo dục âm nhạc
cho trẻ mầm non
	4
	15
	15
	30
	
	
	
	5
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	26
	POEa71305
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	
	10
	
	
	
	5
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	27
	ECEa73308
	Văn học và tổ chức cho trẻ làm
quen tác phẩm văn học
	5
	
	15
	
	60
	
	
	5
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	28
	ECEa73309
	Môi trường và tổ chức cho trẻ
khám phá môi trường xung quanh
	5
	45
	15
	15
	
	
	
	6
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	29
	ECEa73310
	Tiếng Việt và phương pháp phát
triển ngôn ngữ cho trẻ
	5
	45
	15
	15
	
	
	
	6
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	30
	ECEa73311
	Tổ chức hoạt động giáo dục thể
chất cho trẻ mầm non
	4
	30
	15
	15
	
	
	
	6
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	31
	ECEa73312
	Tổ chức hoạt động hình thành
biểu tượng toán cho trẻ
	4
	
	15
	
	45
	
	
	6
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	32
	ECEa73313
	Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã
hội cho trẻ mầm non
	4
	
	15
	
	45
	
	
	7
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	33
	ECEa73314
	Đánh giá trong giáo dục mầm non
	2
	15
	
	15
	
	
	
	7
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	34
	ECEa73315
	Phát triển chương trình giáo dục
mầm non
	3
	30
	
	15
	
	
	
	7
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	35
	ECEa73316
	Quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	2
	15
	
	15
	
	
	
	7
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	36
	ECEa73317
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
thường xuyên 2
	2
	
	30
	
	
	
	
	7
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	37
	
	Tự chọn 3
	2
	
	
	
	
	
	
	7
	Tự chọn
	

	38
	ECEa73318
	Thực tập sư phạm và đồ án tốt
nghiệp
	8
	
	
	
	
	60
	60
	8
	Bắt buộc
	Giáo dục Mầm non

	
	
	Tổng
	128
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Tự chọn 1 (chọn 1 trong 3 học phần)
	1
	ECEa72307
	Giáo dục hoà nhập cho trẻ mầm
non
	3
	30
	
	15
	
	
	
	3
	Tự chọn
	Tâm lý - Giáo dục

	2
	ECEa72308
	Tổ chức môi trường hoạt động
cho trẻ mầm non
	3
	30
	
	15
	
	
	
	3
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non

	3
	ECEa72309
	Xây dựng môi trường giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm
	3
	30
	
	15
	
	
	
	3
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non


Tự chọn 2 (chọn 1 trong 3 học phần)
	1
	ECEa73319
	Phương pháp giáo dục mầm non
tiên tiến
	3
	30
	
	15
	
	
	
	4
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non

	2
	ECEa73320
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm
cho trẻ ở trường mầm non
	3
	30
	
	15
	
	
	
	4
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non

	3
	ECEa73321
	Xây dựng môi trường giáo dục
giàu tính nghệ thuật
	3
	30
	
	15
	
	
	
	4
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non


Tự chọn 3 (chọn 1 trong 3 học phần)
	1
	ECEa73322
	Đánh giá sự phát triển của trẻ
mầm non
	2
	15
	
	15
	
	
	
	7
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non

	2
	ECEa73323
	Lập kế hoạch trong giáo dục
mầm non
	2
	15
	
	15
	
	
	
	7
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non

	3
	ECEa73324
	Ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại trong giáo dục mầm non
	2
	15
	
	15
	
	
	
	7
	Tự chọn
	Giáo dục Mầm non



4.2. Ma trận phân nhiệm chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho các học phần
Yêu cầu: Trình bày ma trận Ma trận phân nhiệm chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho các học phần.

	
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
[image: A logo with a globe and bird
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	MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
CHO CÁC HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
	Lần ban hành: 03
Ngày ban hành: 16 /09 /2025
Số trang: 1/16



           (Ban hành kèm theo QĐ số …. ngày……tháng…...năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	TT
	Loại học phần
	Mã học phần
	Tên học phần
	CLO
	PLO
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.2.1
	 4.2.2
	 4.2.3
	4.2.4

	
	
	
	
	
	ĐNL
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	
	
	
	
	
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	ĐTB
	 2.5
	2.5 
	2.5 
	 2.5
	2.5 
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	1
	Bắt buộc
	ECEa71301
	Nhập môn ngành 
Giáo dục Mầm non
	1.1.1.1
	15%
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	1.2.2.1
	5%
	 
	
	
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.2.1
	10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.1.1.1
	  5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.2.1.1
	7%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.1.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.3.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 

	
	
	
	
	4.2.4.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5

	2
	Bắt buộc
	ECEa72301
	Giải phẫu sinh lý trẻ em
	1.2.1.1
	3%
	 
	
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.1.2
	4%
	 
	
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	7%
	 
	
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	3.1.2.1
	11%
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Bắt buộc
	PSYa713t1
	Tâm lý học
 đại cương
	1.1.2.1
	15%
	 
	2.5
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.2.2
	15%
	 
	2.5
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	7%
	 
	
	
	
	2.5
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.1.1
	5%
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Bắt buộc
	ECEa72302
	Toán cơ sở
	1.1.2.1
	3%
	 
	
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.2.2
	4%
	 
	
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	7%
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	7%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Bắt buộc
	ECEa72303
	Thiết kế đồ dùng, 
đồ chơi cho trẻ mầm non
	1.1.2.1
	3%
	 
	
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.2.2
	4%
	 
	
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.2.1
	5%
	 
	
	 
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.1.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Bắt buộc
	POLa713th
	Triết học 
Mác - Lênin
	1.1.1.1
	5%
	 2.5
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.1.2
	5%
	 2.5
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.1.3
	6%
	2.5 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	7%
	 
	
	
	
	2.5
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	7%
	 
	
	
	
	
	
	
	
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Bắt buộc
	EDUa713g2
	Giáo dục học
 đại cương
	1.1.2.1
	15%
	 
	2.5 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.2.2
	15%
	 
	 2.5
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.2.1
	5%
	 
	 
	 
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.2.1
	10%
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Bắt buộc
	POLa713kt
	Kinh tế chính trị 
Mác - Lênin
	1.1.1.1
	7%
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.1.2
	10%
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	7%
	 
	 
	 
	 
	2.5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	7%
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Bắt buộc
	ECEa72304
	Tâm lý học 
giáo dục mầm non
	1.2.1.1
	3%
	
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.1.2
	4%
	
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	7%
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.1.1
	7%
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Bắt buộc
	ENGa713e1
	Tiếng Anh 1
	2.1.2.1
	5%
	 
	
	
	
	
	2.5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	7%
	 
	
	
	
	
	
	
	
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.2.1
	6%
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.2.2
	6%
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.2.3
	6%
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	


	
	
	
	
	3.2.2.4
	7%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	

	11
	Bắt buộc
	ECEa73301
	Vệ sinh và phòng bệnh
 cho trẻ mầm non
	2.1.4.1
	6%
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.1.1
	5%
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.1.1
	7%
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.1.1.1
	12%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	4.2.1.1
	12%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	
	

	
	
	
	
	4.2.2.1
	12%
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.3.1
	12%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	

	
	
	
	
	4.2.4.1
	12%
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3.5

	12
	Bắt buộc
	POLa713cn
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	1.1.1.1
	7%
	2.5
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.1.2
	9%
	2.5
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	7%
	
	
	
	
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	7%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Bắt buộc
	ECEa73302
	Dinh dưỡng
 học trẻ em
	1.2.2.1
	2%
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	3%
	 
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.4.1
	  6%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	7%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.2.1
	11%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	2.5
	
	
	
	
	 
	 
	 

	14
	Bắt buộc
	ECEa72305
	Giáo dục học
 mầm non
	1.2.1.1
	3%
	 
	
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.1.2
	4%
	 
	
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.2.1
	5%
	 
	
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.2.1
	12%
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.1.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Bắt buộc
	ENGa713e2
	Tiếng Anh 2
	2.1.2.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	7%
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.2.2
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.2.3
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.2.4
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Bắt buộc
	ECEa72306
	Âm nhạc
	1.2.1.1
	8%
	
	
	2.5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.2.1
	6%
	
	
	
	
	
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	7%
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Bắt buộc
	POLa713ls
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	1.1.1.1
	8%
	 2.5
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.1.2
	9%
	 2.5
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	6%
	 
	 
	
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	7%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Bắt buộc
	ECEa73303
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1
	2.1.3.1
	12%
	 
	 
	
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.4.1
	6%
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	7%
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.2.2.1
	13%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.1.2.1
	11%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.1.1
	7%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19 
	Bắt buộc
	ECEa73304
	Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ
	1.2.2.1
	2%
	 
	 
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	3%
	 
	 
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.4.1
	6%
	 
	 
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.2.1
	13%
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.2.1
	 11%
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Bắt buộc
	ITEa71301
	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	1.1.2.1
	15%
	 
	 2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.2.2
	25%
	 
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.3.1
	12%
	 
	 
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.1.1
	   5%
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.1.1
	8%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.1.1.1
	14%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.1.1
	14%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.2.1
	14%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.3.1
	14%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 

	
	
	
	
	4.2.4.1
	14%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5

	21
	Bắt buộc
	ECEa73305
	Múa và phương pháp 
dạy múa cho trẻ mầm non
	1.2.1.1
	9%
	
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.1
	2%
	
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	3%
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.1.2.1
	7%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.1.4.1
	6%
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	2.5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.1.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Bắt buộc
	ECEa73306
	Nghệ thuật tạo hình và phương pháp 
tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ
	1.2.1.1
	   9%
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.1
	2%
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1.2.2.2
	3%
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.1.2.1
	8%
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.1.4.1
	7%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	7%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	2.5
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.1.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	2.5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Bắt buộc
	ECEa73307
	Phương pháp giáo dục 
âm nhạc cho trẻ
	1.2.2.1
	2%
	 
	 
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	3%
	 
	 
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.2.1
	8%
	 
	 
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.4.1
	7%
	 
	 
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.2.1
	11%
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Bắt buộc
	POLa713tt
	Tư tưởng 
Hồ Chí Minh
	1.1.1.1
	8%
	2.5 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.1.2
	10%
	2.5 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	6%
	 
	 
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	7%
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	25
	Bắt buộc
	ECEa73308
	Văn học và tổ chức cho trẻ
 làm quen tác phẩm văn học
	2.1.4.1
	7%
	 
	 
	 
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.1.1
	5%
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.1.1
	8%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4.1.1.1
	15%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.1.1
	15%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	3.5
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.2.2
	15%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	3.5
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.3.1
	15%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	3.5
	 

	
	
	
	
	4.2.4.1
	15%
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	3.5

	26
	Bắt buộc
	ECEa73309
	Môi trường và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	1.2.1.1
	9%
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.1
	2%
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.22.2
	3%
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	8%
	 
	 
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.4.1
	7%
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.1.2.1
	11%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.2.2.1
	12%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	

	27
	Bắt buộc
	ECEa73310
	Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	1.2.1.1
	9%
	 
	
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.1
	2%
	 
	
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	3%
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.2.1
	8%
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.1.4.1
	7%
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.1.2.1
	11%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.2.1.1
	8%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Bắt buộc
	ECEa73311
	Tổ chức hoạt động giáo dục 
thể chất cho trẻ mầm non
	1.2.2.1
	2%
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	  4%
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	
	
	
	
	2.1.2.1
	8%
	 
	 
	 
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.4.1
	7%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.2.1
	11%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	2.5
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.2.1
	12%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	2.5
	
	
	
	 
	 
	 


	29
	Bắt buộc
	ECEa73312
	Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ








 động hình thành biểu tượng toán cho trẻ
	2.1.4.1
	7%
	 
	 
	
	
	
	
	
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.1.1
	5%
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.1.1
	8%
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.1.1.1
	15%
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.1.1
	15%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	
	

	
	
	
	
	4.2.2.1
	15%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	

	
	
	
	
	4.2.3.1
	15%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	

	
	
	
	
	4.2.4.1
	  15%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5 

	30
	Bắt buộc
	ECEa73313
	Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	2.1.4.1
	7%
	 
	
	
	
	
	
	
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.1.1
	5%
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	2.5 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.1.1
	8%
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.1.1.1
	16%
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.1.1
	16%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	
	

	
	
	
	
	4.2.2.1
	16%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	

	
	
	
	
	4.2.3.1
	16%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	

	
	
	
	
	4.2.4.1
	16%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5 

	31
	Bắt buộc
	ECEa73314
	Đánh giá trong giáo dục mầm non
	1.2.2.1
	3%
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	3%
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.3.1
	12%
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.2.1
	11%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Bắt buộc
	ECEa73315 
	Phát triển chương trình giáo dục mầm non
	1.2.2.1
	3%
	 
	 
	
	2.5
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	3%
	 
	 
	
	2.5
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	8%
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.1.2.1
	8%
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.2.1.1
	8%
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Bắt buộc
	ECEa73316
	Quản lý cơ sở
 giáo dục mầm non
	1.2.2.1
	3%
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	3%
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.2.1
	8%
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.2.1
	13%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Bắt buộc
	ECEa73317
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2
	2.1.3.1
	12%
	 
	 
	 
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	2.1.4.1
	7%
	 
	 
	 
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	9%
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	2.2.2.1
	14%
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	3.1.2.1
	12%
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	3.2.1.1
	8%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	
	
	
	
	

	35
	Bắt buộc
	ECEa73318
	Thực tập 
và Đồ án tốt nghiệp
	2.1.3.1
	16%
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.1.4.1
	7%
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.2.2.1
	15%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.1.1.1
	   5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.2.1.1
	9%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4.1.1.1
	18%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	4.2.1.1
	18%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	
	

	
	
	
	
	4.2.2.1
	18%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	

	
	
	
	
	4.2.3.1
	18%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	

	
	
	
	
	4.2.4.1
	18%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5


	36
	Tự chọn
	ECEa72307 
	Giáo dục hoà nhập cho trẻ mầm non
	1.2.1.1
	3%
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1.2.1.2
	4%
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.1.1.1
	7%
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.1.1.1
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Tự chọn
	ECEa72308 
	Tổ chức môi trường hoạt động
 cho trẻ mầm non
	1.2.1.1
	3%
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1.2.1.2
	4%
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.1.3.1
	12%
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.1.1.1
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Tự chọn
	ECEa72309 
	Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 
	1.2.1.1
	   2%
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1.2.1.2
	2%
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1.2.1.3
	3%
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.1.3.1
	12%
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.1.1.1
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Tự chọn
	ECEa73319 
	Phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến
	1.2.2.1
	3%
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	1.2.2.2
	3%
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.1.2.1
	7%
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.1.1.1
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	40
	Tự chọn
	ECEa73320 
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm 
cho trẻ ở trường mầm non
	1.2.2.1
	2%
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1.2.2.2
	4%
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.1.1.1
	7%
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.1.1.1
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Tự chọn
	ECEa73321
	Xây dựng môi trường giáo dục 
giàu tính nghệ thuật
	1.2.2.1
	2%
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1.2.2.2
	4%
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.1.2.1
	7%
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.1.1.1
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Tự chọn 
	ECEa73322
	Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non 
	1.2.2.1
	2%
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1.2.2.2
	3%
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.1.1.1
	7%
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.1.1.1
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Tự chọn 
	ECEa73323
	Lập kế hoạch
 trong giáo dục mầm non
	1.2.2.1
	2%
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1.2.2.2
	4%
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.1.1.1
	7%
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.1.1.1
	5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Tự chọn 
	ECEa73324
	Ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại trong giáo dục mầm non
	1.2.2.1
	2%
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1.2.2.2
	4%
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.1.3.1
	12%
	
	
	
	
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.2.1.1
	7%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
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4.3. Cấu trúc và trình tự giảng dạy các học phần
Yêu cầu: Trình bày sơ đồ cấu trúc và trình tự giảng dạy các học phần
 
KỲ I
KỲ II
KỲ III
KỲ IV
ECEa72301
Giải phẫu sinh lý trẻ em

ECEa71301
Nhập môn ngành giáo dục mầm non

SPYa713t1
Tâm lý học đại cương

ECEa72302
Toán cơ sở

ECEa72303
Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non

EDUa713g2
Giáo dục học đại cương
ENGa713e1
Tiếng Anh 1
ECEa72304
Tâm lý học giáo dục mầm non

POLa713ls
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
ENGa713e2
Tiếng Anh 2
POLa713kt
Kinh tế chính trị Mác -Lênin
ECEa72305
Giáo dục học mầm non
POLa713cn
Chủ nghĩa xã hội khoa học
ECEa72306
Âm nhạc
ECEa73303
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1




POLa713th
Triết học Mác - Lênin




ECEa73301
Vệ sinh và phòng bệnh
 cho trẻ mầm non



Các học phần 
GD Thể chất, 
GD Quốc phòng-AN



	

ECEa73302
Dinh dưỡng học trẻ em



Tự chọn 1:  HP1: ECEa72307: Giáo dục hoà nhập cho trẻ mầm non

Tự chọn 1:  HP2: ECEa72308: Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm nonmầm non

Tự chọn 1:  HP3: ECEa72309: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm mầm non

Các học phần 
GD Thể chất, 
GD Quốc phòng-AN






                             

PEDa71303
Ứng dụng ICT trong giáo dục
ECEa73304
Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ








Tự chọn 2:  HP1: ECEa73319	
Phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến

Tự chọn 2:  HP2: 
ECEa73320	
Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non
Tự chọn 2:  HP3: 
ECEa73321
Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật



POLa713tt	Tư tưởng Hồ Chí Minh
ECEa73314
Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm 
ECEa73309
Môi trường và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
ECEa73315
Phát triển chương trình giáo dục mầm non
ECEa73316	Quản lý cơ sở giáo dục mầm non
Tự chọn 3:  HP2: 
ECEa73324
Ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại trong giáo dục mầm non
ECEa73318	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
ECEa73306	Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ

KỲ V
KỲ VI
KỲ VII
KỲ VIII



ECEa73308
	Văn học và tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
ECEa73307	Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non


	
ECEa73310
Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ




ECEa73311
	Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
ECEa73312	
Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ




ECEa73313
Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non



ECEa73317
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2
ECEa73305
	Đánh giá trong giáo dục mầm non






Tự chọn 3:  HP2: 
ECEa73323
Lập kế hoạch trong giáo dục mầm non

Tự chọn 3:  HP1: 
ECEa73322	Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non





    HP thuộc khối kiến thức đại cương                                                      
    HP thuộc khối kiến thức cơ sở ngành (bắt buộc)                            
    HP thuộc khối kiến thức chuyên ngành (bắt buộc)
     HP thuộc khối kiến thức chuyên ngành (tự chọn: 4/5 HP)                                            
     HP cấp chứng chỉ
                   Môn học trước				      

 
HP thuộc khối kiến thức chuyên ngành (hướng NC chọn 2/4 HP)                  Môn học trước     
               

HP thuộc khối kiến thức chuyên ngành NC (chọn 2/4 HP)                 

HP thuộc khối kiến thức chuyên ngành (tự chọn: 2 trong 4 học phần)
 





4.4. Đối sánh với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục khác
  4.4.1. Đối sánh  Chương trình đào tạo giáo dục mầm non của Trường Đại học The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 
4.4.1.1. Thông tin cơ bản về CTĐT giáo dục mầm non của Trường Đại học The Chinese University of Hong Kong (CUHK) (Chương trình công bố năm 2024)
a) Mục tiêu chung
Chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để trở thành những nhà giáo dục mầm non chuyên nghiệp. Sinh viên được trang bị nền tảng lý thuyết và thực hành để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non tại Hồng Kông và khu vực.
b) Mục tiêu cụ thể
Phát triển kiến thức nền tảng về giáo dục, tâm lý học và phát triển trẻ em.
Trang bị kỹ năng thiết kế chương trình giảng dạy, tổ chức hoạt động và đánh giá sự phát triển của trẻ nhỏ.
Xây dựng năng lực lãnh đạo, quản lý, và hợp tác trong môi trường giáo dục mầm non.
Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và cam kết phát triển chuyên môn liên tục.
c) Thời gian học: 05 năm
d) Cấu trúc chương trình gồm: sinh viên cần hoàn thành tối thiểu 111 tín chỉ gồm: 
Gói học phần cơ bản: 9 tín chỉ
Học phần bắt buộc: 40 tín chỉ
Kinh nghiệm nghiên cứu: 6 tín chỉ
Thực tập sư phạm: 10 tín chỉ
Học phần tự chọn: 46 tín chỉ
e) Lộ trình học
Năm 1: Học phần cơ sở (BECE2110, 2310, 2120, 2320...)
Năm 2: Giáo dục ngôn ngữ, khoa học, tâm lý, giáo dục sức khỏe
Năm 3: Giáo dục đặc biệt, phát triển xã hội - cảm xúc, đạo đức nghề nghiệp
Năm 4: Quản lý, lãnh đạo, hợp tác nhà trường - gia đình - cộng đồng
Năm 5: Thực tập sư phạm, nghiên cứu tốt nghiệp
f) Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong:
Trường mẫu giáo, cơ sở giáo dục mầm non
Trung tâm hỗ trợ phát triển trẻ nhỏ
Tổ chức phi chính phủ và cơ quan cộng đồng liên quan đến trẻ em và gia đình
Tiếp tục học cao hơn trong giáo dục và nghiên cứu
g) Hệ thống học phần
- Học phần bắt buộc
	Mã HP
	Tên học phần
	Số Tín chỉ

	BECE2110
	Principles of Curriculum and Instruction Design for Early Childhood Education
Nguyên lý Thiết kế Chương trình và Giảng dạy cho Giáo dục Mầm non
	3

	BECE2310
	Psychological Development of Young Children
Tâm lý học Phát triển Trẻ nhỏ
	3

	EDUC2240
	Understanding Schooling and Education Policy in Hong Kong
Hiểu biết về Trường học và Chính sách Giáo dục tại Hồng Kông
	3

	BECE2120
	Teaching and Learning through Play in Early Childhood Education
Dạy và Học thông qua Chơi trong Giáo dục Mầm non
	3

	BECE2130
	Language and Literacy in the Early Years
Ngôn ngữ và Khả năng đọc viết ở Trẻ nhỏ
	3

	BECE2140
	STEM Education and Early Math, Science Learning Experience
Giáo dục STEM và Trải nghiệm Học tập Khoa học Mầm non
	3

	BECE2320
	Social and Emotional Development of Young Children
Phát triển Xã hội và Cảm xúc của Trẻ nhỏ
	3

	BECE2330
	Physical and Motor Development of Young Children
Phát triển Thể chất và Vận động của Trẻ nhỏ
	3

	BECE2510
	Health, Nutrition and Safety for Young Children
Sức khỏe, Dinh dưỡng và An toàn cho Trẻ nhỏ
	3

	CHED4120
	Leadership and Management in Early Childhood Settings
Lãnh đạo và Quản lý trong các Cơ sở Giáo dục Mầm non
	3

	CHED4220
	Home-School-Community Collaboration for School Development
Hợp tác Nhà trường-Gia đình-Cộng đồng vì sự Phát triển của Trường học
	3

	CHED4310
	Aesthetic Experience and Creative Expressions in Early Childhood
Trải nghiệm Thẩm mỹ và Biểu đạt Sáng tạo trong Giáo dục Mầm non
	3

	CHED4340
	Supporting Preschool Children with Special Educational Needs
Hỗ trợ Trẻ mẫu giáo có Nhu cầu Giáo dục Đặc biệt
	3

	CHED4350
	Assessment for the Development and Learning of Young Children
Đánh giá sự Phát triển và Học tập của Trẻ nhỏ
	3

	CHED4410
	Fundamental Movement Skill and Rhythmic Activity for Young Children
Kỹ năng Vận động cơ bản và Hoạt động nhịp điệu cho Trẻ nhỏ
	3

	CHED4510
	Values Education in Early Childhood Education
Giáo dục Giá trị trong Giáo dục Mầm non
	2

	EDUC3201
	Ethics and Professional Standards for Teachers
Đạo đức và Tiêu chuẩn Nghề nghiệp cho Giáo viên
	2

	CHED4320
	Introduction to Educational Research
Nhập môn Nghiên cứu Giáo dục
	3

	BECE4540
	Research Project
Đề tài Nghiên cứu
	3

	BECE4010
	Teaching Practice I
Thực tập Sư phạm I
	5

	BECE4020
	Teaching Practice II
Thực tập Sư phạm II
	5



- Học phần tự chọn
		Mã HP
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	BECE2210
	Foundations of Education
Cơ sở của Giáo dục
	3

	BECE3110
	Classroom Communication for Early Childhood Teachers
Giao tiếp trong Lớp học cho Giáo viên Mầm non
	3

	BECE3120
	Inclusive Education in Early Childhood Settings
Giáo dục Hòa nhập trong Cơ sở Giáo dục Mầm non
	3

	BECE3130
	Art Therapy in Kindergarten Settings
Liệu pháp Nghệ thuật trong các Lớp mẫu giáo
	3

	BECE3140
	Music Education for Young Children
Giáo dục Âm nhạc cho Trẻ nhỏ
	3

	BECE3150
	Applications of Digital Technology in Kindergartens
Ứng dụng Công nghệ Kỹ thuật số trong các Lớp mẫu giáo
	3

	BECE3160
	Advances in Curriculum Study in Early Childhood Education
Tiến bộ trong Nghiên cứu Chương trình Giáo dục Mầm non
	3

	BECE3170
	Theory and Practice for Infant and Toddler Care
Lý thuyết và Thực hành cho Trẻ sơ sinh và Trẻ nhỏ
	3

	BECE3210
	Early Childhood Educational Policy and Practices in Hong Kong
Chính sách và Thực hành Giáo dục Mầm non ở Hồng Kông
	3

	BECE3220
	Multicultural Early Years Education in Hong Kong
Giáo dục Đa văn hóa trong Giai đoạn Mầm non
	3

	BECE4341
	Teaching Strategies for Young Children with Special Educational Needs
Chiến lược Giảng dạy cho Trẻ nhỏ có Nhu cầu Giáo dục Đặc biệt
	3

	BMBL1001
	Introduction to Sign Language and Bimodal Bilingualism
Giới thiệu Ngôn ngữ Ký hiệu và Song ngữ Bimodal
	3

	CHED4150
	Children’s Literature
Văn học Thiếu nhi
	2

	CHED4330
	Personal Growth of Teachers
Sự Phát triển Cá nhân của Giáo viên
	2

	CHED4370
	Counselling Young Children
Tư vấn cho Trẻ nhỏ
	2

	CHED4520
	Guided Study in Issues of Child Development
Hướng dẫn Nghiên cứu các Vấn đề Phát triển Trẻ nhỏ
	3

	CHED4530
	Contemporary Issues in Early Childhood Education
Các Vấn đề đương đại trong Giáo dục Mầm non
	3

	CHED4550
	Internship
Thực tập nghề nghiệp
	3

	EDUC3150
	Global Dialogues on Education for Sustainable Development in the Curriculum
Đối thoại Toàn cầu về Giáo dục cho Phát triển Bền vững trong Chương trình
	2

	EDUC3200
	Developing Intercultural Competence: Experiential Learning
Phát triển Năng lực Liên văn hóa: Học tập Trải nghiệm
	3

	EDUC3280
	An Introduction to Moral and Citizenship Education
Giới thiệu Đạo đức và Giáo dục Công dân
	2

	EDUC3290
	Meaning Concerns, Life and Death Education
Quan ngại về Ý nghĩa, Cuộc sống và Giáo dục cái chết
	2

	LING1000
	Invitation to Linguistics
Nhập môn Ngôn ngữ học
	3

	LING2003
	Phonetics I
Âm vị học I
	3

	LING2004
	Phonology I
Âm vị học II
	3

	LING3201
	First Language Acquisition
Tiếp thu Ngôn ngữ Thứ nhất
	3

	LING3204
	Second Language Acquisition
Tiếp thu Ngôn ngữ Thứ hai
	3

	LING3208
	Language Disorders
Rối loạn Ngôn ngữ
	3

	MUSC1000
	The Study of Music
Nghiên cứu Âm nhạc
	3

	MUSC2545
	Music Therapy
Liệu pháp Âm nhạc
	2

	MUSC2872
	History of Western Music I
Lịch sử Âm nhạc phương Tây I
	2

	MUSC2882
	History of Western Music II
Lịch sử Âm nhạc phương Tây II
	2

	MUSC3502
	Vocal/Instrumental Pedagogy
Sư phạm Thanh nhạc/Nhạc cụ
	2

	MUSC3533
	Piano Pedagogy
Sư phạm Piano
	2

	PSYC1000
	General Psychology
Tâm lý học Đại cương
	3

	PSYC2010
	Introduction to Statistics
Nhập môn Thống kê
	3

	PSYC2300
	Basic Learning Processes
Quá trình Học tập Cơ bản
	3

	PSYC2620
	Social Psychology
Tâm lý học Xã hội
	3

	SPED2141
	Fundamental Movement and Dances
Vận động Cơ bản và Khiêu vũ
	1

	SPED3410
	Curriculum Planning for Physical Education
Lập kế hoạch Chương trình Giáo dục Thể chất
	3



	
	

	


4.4.1.2. Nội dung đối sánh
	Tiêu chí
	Trường Đại học Vinh
	The Chinese University of Hong Kong (CUHK)

	Mục tiêu chung
	Chương trình cử nhân Giáo dục Mầm non nhằm đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo; có khả năng vận dụng kiến thức nền tảng và nâng cao về khoa học chính trị, pháp luật, khoa học cơ bản, nghệ thuật và khoa học chuyên ngành; có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá và cải tiến hoạt động nuôi dưỡng -
chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình; có năng lực nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục
và đào tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế
	Chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để trở thành những nhà giáo dục mầm non chuyên nghiệp. Sinh viên được trang bị nền tảng lý thuyết và thực hành để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non tại Hồng Kông và khu vực

	Mục tiêu cụ thể
	- PO1. Vận dụng kiến thức nền tảng và nâng cao về khoa học chính trị và pháp luật, khoa học cơ bản, khoa học tâm lý - giáo dục, nghệ thuật và khoa học chuyên ngành Giáo dục Mầm non trong các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và nghiên cứu khoa học chuyên ngành;
- PO2. Áp dụng được các kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình; nghiên cứu khoa học chuyên ngành;
- PO3. Thực hiện kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm và giao tiếp trong các hoạt động nghề nghiệp;
- PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá và cải tiến trong hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và nghiên cứu khoa học chuyên ngành đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế
	- Phát triển kiến thức nền tảng về giáo dục, tâm lý học và phát triển trẻ em.
- Trang bị kỹ năng thiết kế chương trình giảng dạy, tổ chức hoạt động và đánh giá sự phát triển của trẻ nhỏ.
- Xây dựng năng lực lãnh đạo, quản lý, và hợp tác trong môi trường giáo dục mầm non.
- Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và cam kết phát triển chuyên môn liên tục

	Thời gian đào tạo
	4 năm
	5 năm

	Khung chương trình
	128 TC, trong đó:
- Kiến thức đại cương: 34 TC
- Kiến thức cơ sở ngành: 17 TC
- Kiến thức chuyên ngành: 69 TC
- Thực tập tốt nghiệp và đồ án: 8 TC
	111 TC, trong đó:
- Gói học phần cơ bản: 9 tín chỉ
- Học phần bắt buộc: 40 tín chỉ
- Kinh nghiệm nghiên cứu: 6 tín chỉ
- Thực tập sư phạm: 10 tín chỉ
- Học phần tự chọn: 46 tín chỉ

	Tỷ lệ học phần bắt buộc (%)
	93,75% (120 TC)
	58,6% (65 TC)

	Tỷ lệ học phần tự chọn (%)
	6,25% (8 TC)
	41,4% (46 TC)

	Tổng số học phần
	49 học phần (bao gồm tất cả các học phần tự chọn)
	61 học phần (bao gồm tất cả các học phần tự chọn)



4.4.2. Đối sánh chương trình đào tạo giáo dục mầm non trình độ đại học của các trường đại học trong nước
Để có cơ sở làm căn cứ cho việc rà soát, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo giáo dục mầm non trình độ đại học, Khoa Giáo dục mầm non đã tiến hành đối sánh chương trình đào tạo của 02 trường uy tín có đào tạo chương trình Giáo dục Mầm non trình độ đại học để phân tích mục tiêu, chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo, cụ thể như sau:
1/Khung CTĐT ngành GDMN, Trường Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (năm 2025)
-  2/Khung CTĐT ngành GDMN, Trường Đại học Huế (Năm 2024)

 
4.4.2.1. Đối sánh mục tiêu
	TT
	Nội dung
	Trường Đại học Vinh
	
	Trường Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
	
	Đại học Huế

	1
	Mục tiêu chung
	Chương trình cử nhân Giáo dục Mầm non nhằm đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo; có khả năng vận dụng kiến thức nền tảng và nâng cao về khoa học chính trị, pháp luật, khoa học cơ bản, nghệ thuật và khoa học chuyên ngành; có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá và cải tiến hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình; có năng lực nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế
	
	Chương trình đào tạo trình độ cử nhân ngành Giáo dục mầm non đào tạo nhân lực có kiến thức về khoa học giáo dục, giáo dục mầm non, có năng lực sư phạm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo hiện nay ở nước ta đồng thời có thể học tiếp lên bậc cao hơn và tự học để hoàn thiện và nâng cao năng lực làm việc. Người học sau khi tốt nghiệp có thể sử dụng chuyên môn về khoa học giáo dục mầm non để giảng dạy tại cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt; nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non; làm tư vấn viên, chuyên viên giáo dục mầm non tại cơ quan quản lý giáo dục, viện nghiên cứu, các tổ chức sử dụng lao động có kiến giáo dục mầm non.
	
	Đào tạo cử nhân ngành Giáo dục Mầm non có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ và có khả năng học ở trình độ cao hơn


	3
	Mục tiêu cụ thể
	- PO1. Vận dụng kiến thức nền tảng và nâng cao về khoa học chính trị và pháp luật, khoa học cơ bản, khoa học tâm lý - giáo dục, nghệ thuật và khoa học chuyên ngành Giáo dục Mầm non trong các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và nghiên cứu khoa học chuyên ngành;
- PO2. Áp dụng được các kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình; nghiên cứu khoa học chuyên ngành;
- PO3. Thực hiện kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm và giao tiếp trong các hoạt động nghề nghiệp;
- PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá và cải tiến trong hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và nghiên cứu khoa học chuyên ngành đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
	
	- Có phẩm chất đạo đức tốt đẹp, có trách nhiệm, yêu thương trẻ, có thái độ tận tâm  khi thực hiện công việc;
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu khoa học, có phẩm chất nghề nghiệp và phẩm chất xã hội, kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục và kiến thức về chính sách giáo dục mầm non, luật trẻ em, hiểu đặc điểm tâm sinh lý và sự phát triển của trẻ.
- Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, thực hiện chế độ sinh hoạt  hàng ngày đảm bảo vệ sinh, an toàn và chăm sóc sức khoẻ, thể chất của trẻ  mầm non; có kĩ năng quản lí lớp học, quản lí hành vi và hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu của trẻ có nhu cầu đặc biệt. 
- Lập kế hoạch, tổ chức hiệu quả các hoạt động vui chơi, học tập và chuẩn bị cho trẻ mầm non vào lớp 1 theo định hướng phát triển toàn diện, tích hợp và hiện đại; xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. 
- Giao tiếp, hợp tác với cha mẹ trẻ và các bên liên quan và huy động hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ.
- Làm chủ công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin để chăm sóc giáo dục trẻ mầm non trong môi trường hội nhập và chuyển đổi số 
	
	· MT1: Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non nhằm đào tạo cử nhân ngành giáo dục mầm non có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để thực hiện công tác giáo dục trẻ và có khả năng học ở trình độ cao hơn.
· MT2: Sinh viên tốt nghiệp phải có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức của một nhà giáo, có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
· MT3: Sinh viên có khả năng dạy tốt chương trình Giáo dục Mầm non.
· MT4: Sinh viên có khả năng thực hiện các hoạt động giáo dục trẻ mầm non.
· MT5: Sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo này có thể tiếp tục học lên các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về Giáo dục mầm non, Quản lý giáo dục và có khả năng trở thành giáo viên cốt cán của bậc học Mầm non; có năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở Mầm non, tự bồi dưỡng và phát triển bản thân, phát triển chương trình.





4.4.2.2. Đối sánh chuẩn đầu ra
	TT
	Nội dung
	Trường Đại học Vinh
	
	Trường Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
	
	Đại học Huế

	1.1
	Kiến thức đại cương
	1.1.1. Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
1.1.2. Vận dụng được kiến thức đại cương và nhóm ngành về tâm lý - giáo dục học, công nghệ số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành
Giáo dục Mầm non
	
	Chuẩn đầu ra về kiến thức:
PLO1. Vận dụng được sự hiểu biết căn bản về chính trị, văn hóa, xã hội, hệ thống giáo dục, pháp luật Việt Nam.
PLO2. Vận dụng được kiến thức sư phạm học (pedagogy), giáo học pháp (didactics) và kiến thức tâm lý học phát triển trong xây dựng kế hoạch dạy học, thực hành giảng dạy, các hoạt động giáo dục và hoạt động kiểm tra, đánh giá liên quan.
PLO3. Phân tích được chương trình giáo dục mầm non để phát triển chương trình giáo dục nhà trường và thực hiện được các hoạt động giáo dục trong trường mầm non. 
PLO4. Thể hiện sự hiểu biết về chương trình môn học và kiến thức nội dung của chuyên ngành.
PLO5. Hệ thống được kiến thức về khoa học giáo dục mầm non làm cơ sở để lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện trong tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non. 
PLO6. Hệ thống được kiến thức về phương pháp tổ chức các hoạt động phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ và tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non. 
PLO7. Hệ thống được các hình thức, phương pháp và kĩ thuật đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non. 
PLO8. Phân tích được kiến thức cốt lõi trong việc xây dựng các hoạt động giáo dục trẻ mầm non phù hợp với mục tiêu, đối tượng và môi trường giáo dục. 
PLO9. Phân tích được kiến thức cốt lõi về nuôi dưỡng, hoạt động vui chơi, học tập cho trẻ mầm non theo tiếp cận hiện đại, tích hợp và lấy trẻ làm trung tâm
	
	CĐR1: Phẩm chất chính trị
Thấm nhuần thế giới quan Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.-- Chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; tôn trọng và tuân thủ các quy định của Hiến pháp và Pháp luật.


	1.2
	Kiến thức cơ sở ngành và ngành
	1.2.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
1.2.2.Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	
	
	
		CĐR6: Năng lực chăm sóc và giáo dục trẻ
-	Có hiểu biết đầy đủ về hệ thống kiến thức chuyên môn (bao gồm kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở và chuyên ngành) thuộc chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại học.
-	Có những kĩ năng chuyên biệt đáp ứng yêu cầu đặc thù của giáo dục mầm non.
-	Có kĩ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.
-	Có kĩ năng thu thập thông tin, mô tả và đánh giá sự phát triển của trẻ.
-	Phân tích và đánh giá được hiệu quả của các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ của bản thân và đồng nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non.
-	Có kĩ năng phân tích chương trình giáo dục mầm non, cập nhật và vận dụng các thành tựu mới của khoa học vào thực tiễn chăm sóc, giáo dục trẻ.
-	Có kĩ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu giáo dục của thời đại.
-	Có kĩ năng phối hợp với các lực lượng xã hội, giáo dục khác nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục.

	2.1
	Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp
	2.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
2.1.2. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
2.1.3. Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non (theo Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Khung năng lực số cho người học - Mức nâng cao)
2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp
ngành Giáo dục Mầm non
	
	Chuẩn đầu ra về kỹ năng:
PLO11. Sử dụng được những công nghệ giáo dục mới (cả phần cứng và phần mềm).
[bookmark: _Hlk161039914]PLO12. Có trình độ Ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
PLO13. Vận dụng được kiến thức tâm lý học, sức khỏe tâm thần để quản lý cảm xúc của bản thân, xây dựng được các mối quan hệ hiệu quả với trẻ, với cha mẹ trẻ/ người giám hộ, đồng nghiệp và các bên liên quan. 
[bookmark: _Hlk159846642]PLO14. Xây dựng được kế hoạch và tổ chức hiệu quả hoạt động chăm sóc, hoạt động vui chơi, học tập; vận dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến trong quá trình tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non. 
PLO15. Tổ chức và quản lí được lớp học, hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt ở trường mầm non, xây dựng và duy trì được môi trường giáo dục an toàn, tích cực và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ. 
PLO16. Thực hiện được các nghiên cứu khoa học về giáo dục mầm non.
PLO17. Thực hiện được việc phát triển chương trình giáo dục mầm non phù hợp; theo dõi, đánh giá sự phát triển và đáp ứng nhu cầu của trẻ; lưu giữ và sử dụng hiệu quả kết quả đánh giá để xác định và điều chỉnh mục tiêu giáo dục
	
		CĐR3: Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ
Có trình độ tin học và ngoại ngữ đạt chuẩn theo quy định của bậc học
	CĐR4: Năng lực giao tiếp
-	Sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực trong giao tiếp.
 
-	Có kĩ năng tổ chức, điều khiển hoạt động giao tiếp hiệu quả, phù hợp với từng hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp cụ thể.
-	Tự tin, mạch lạc khi trình bày vấn đề trước đám đông.
	CĐR5: Năng lực tự học
-	Đánh giá và điều chỉnh được các kế hoạch học tập phù hợp với điều kiện của bản
thân.
-	Thành thạo trong lựa chọn và sử dụng các phương tiện, tài liệu học tập.
-	Có khả năng tự xác định lĩnh vực cần trau dồi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ.

	2.2
	Phẩm chất cá nhân
	2.2.1. Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
2.2.2. Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non

	
	Chuẩn đầu ra về mức độ tự chủ và trách nhiệm:
PLO18. Làm việc tự chủ, độc lập, chuyên nghiệp cũng như khả năng hợp tác, trách nhiệm, khát vọng cống hiến và giao tiếp hiệu quả; Tự định hướng, thích nghi trong các môi trường làm việc khác nhau; Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
[bookmark: _Hlk159846654]PLO19. Có trách nhiệm và tâm huyết với nghề dạy học; tôn trọng, yêu thương và thừa nhận sự khác biệt, đối xử công bằng với người học, tạo dựng được niềm tin và là tấm gương tốt cho người học.
PLO20. Có tư duy sáng tạo, phê phán, quyết đoán, khẳng định và bảo vệ được quyền và trách nhiệm cá nhân đối với tập thể, phù hợp với các quy tắc đạo đức và chuẩn mực nghề nghiệp
	
		CĐR2: Đạo đức và lối sống
-	Có ý thức tổ chức kỉ luật, ý thức cầu tiến; có tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.
-	Tự giác thực hiện các nghĩa vụ đạo đức; khoan dung, nhân ái, trung thực, tự trọng, chí công vô tư.
-	Yêu nghề, yêu trẻ; có lối sống lành mạnh, văn minh; tác phong sư phạm mẫu mực, phù hợp với môi trường giáo dục.

	3.1
	Kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	
	
	
	

	3.2
	Kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
3.2.2. Thực hiện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản (bậc 3/6) trong giao tiếp và các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non. (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)
	
	
	
	

	4
	Năng lực CDIO ngành giáo dục Mầm non
	
	
	
	

	4.1
	Bối cảnh
	.
4.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non
	
	
	
	

	4.2
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành “sản phẩm,
quy trình, hệ thống, dịch vụ”
	4.2.1. Hình thành được ý tưởng về các hoạt động nuôi dưỡng – chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
4.2.2. Thiết kế được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
4.2.3. Triển khai được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
4.2.4. Đánh giá và cải tiến các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
	
	
	
	



4.4.2.3. Đối sánh khung chương trình đào tạo
	Tiêu chí
	Trường Đại học Vinh
	Trường Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
	Đại học Huế

	Thời gian đào tạo
	4 năm
	4 năm
	4 năm

	Khung chương trình
	128 TC, Trong đó:
- Kiến thức đại cương: 34 TC
- Kiến thức cơ sở ngành: 17 TC
- Kiến thức chuyên ngành: 69 TC
- Thực tập tốt nghiệp và đồ án: 8 TC
	135 TC, Trong đó:
- Khối kiến thức chung: 21 TC
- Khối kiến thức theo lĩnh vực: 27 TC
- Khối kiến thức theo khối ngành: 22 TC
- Khối kiến thức theo nhóm ngành: 20 TC
- Khối kiến thức ngành: 33 TC
- Thực tập: 7 TC
- Khóa luận tốt nghiệp: 5 TC

	132 TC, trong đó:
- Mô đun kiến thức chung: 26 TC
- Mô đun cơ sở khối ngành: 11 TC
- Mô đun chuyên môn ngành: 70 TC
+ Chuyên sâu bắt buộc: 56 TC
+Chuyên sâu tự chọn bắt buộc: 14 TC (nhóm các chuyên đề 09 TC; khóa luận/Học phần thay thế khóa luận 05 TC).
- Mô đun nghiệp vụ ngành: 18 TC
- Thực hành nghề nghiệp: 7 TC.

	Tỷ lệ học phần bắt buộc (%)
	93,75% (120 TC)
	82,2% (111 TC)
	89,4% (118 TC)

	Tỷ lệ học phần tự chọn (%)
	6,25% (8 TC)
	17,8% (24 TC)
	10,6% (14 TC)

	Tổng số học phần
	49 Học phần (bao gồm tất cả các học phần tự chọn)
	77 Học phần (bao gồm tất cả các học phần tự chọn)
	65 Học phần (bao gồm tất cả các học phần tự chọn)



	
4.4.2.4. Một số nhận xét
Chương trình đào tạo giáo dục mầm non trình độ đại học của Trường Đại học Vinh và các trường được xây dựng dựa trên Quy định định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuẩn đầu ra phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam theo Quyết định 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016.
- Về mục tiêu đào tạo
Chương trình cử nhân Giáo dục Mầm non nhằm đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo; có khả năng vận dụng kiến thức nền tảng và nâng cao về khoa học chính trị, pháp luật, khoa học cơ bản, nghệ thuật và khoa học chuyên ngành; có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá và cải tiến hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình; có năng lực nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Mục tiêu đào tạo phù hợp với Tầm nhìn, sứ mạng của Nhà trường và phù hợp với Luật giáo dục đại học. 
- Vể chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được các trường xây dựng dựa trên 04 nhóm về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, năng lực CDIO ngành giáo dục mầm non. Khi học xong chương trình đào tạo, người học phải có kiến thức thực tế và lý thuyết về giáo dục sâu rộng để áp dụng vào thực tiễn nghề nghiệp. Người học sẽ có những kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng tư duy phản biện; kỹ năng số; phân tích, tổng hợp, truyền đạt, tổ chức, quản trị, kỹ năng nghiên cứu và có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Chuẩn đầu ra CTĐT phù hợp với Khung năng lực quốc gia Việt Nam.
- Về cấu trúc các khối kiến thức
Các chương trình đào tạo được xây dựng với khối lượng kiến thức toàn khóa từ 128 tín chỉ (Kiến thức đại cương 34 TC; Kiến thức cơ sở ngành 17 TC; Kiến thức chuyên ngành 69 TC và Thực tập tốt nghiệp và đồ án 8 TC). Cấu trúc và khối lượng tín chỉ cho từng khối kiến thức cho khác nhau giữa các trường nhưng cũng đảm bảo điều kiện tối thiểu theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khung trình độ đại học.
- Về nội dung đào tạo
+ Chương trình đào tạo của các trường đều đảm bảo hài hòa về kiến thức chung, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành. 
+ Đã cập nhật sự phát triển của lĩnh vực giáo dục mầm non thên thế giới nhằm đáp ứng sự phát triển của công nghệ.
+ Chú trọng đến sự phát triển năng lực của người học, khả năng nghiên cứu, khả năng thực hành giúp người học có thể giải quyết những vấn đề trong thực tiễn nghề nghiệp.
+ CTĐT được xây dựng dựa trên chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và mức tự chủ trách nhiệm của người học đạt được khi hoàn thành khóa học.
+ Chương trình đào tạo được thiết kế liên thông giúp người học có thể học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.
4.4.2.5. Kết luận
- Về mục tiêu : CTĐT của các trường đều tập trung hướng đến đào tạo người học có đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp để làm việc trong các tổ chức giáo dục
- Về chuẩn đầu ra: CTĐT của các trường đựa xây dựng dựa trên chuẩn đầu ra phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
- Về cấu trúc và khối kiến thức: CTĐT của các trường có cấu trúc phù hợp đáp ứng mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, số lượng tín chỉ, số học phần, tỷ lệ học phần tự chọn và học phần bắt buộc cân đối và có sự liên kết.











     PHẦN 5. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
5.1. Phương pháp giảng dạy và học tập
Phương pháp giảng dạy và học tập yếu tố cốt lõi để định hướng người học đạt được các CĐR học phần, từ đó đạt được các CĐR của CTĐT. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục Mầm non sử dụng các phương pháp giảng dạy và học tập được mô tả trong Bảng 5.1 Các học phần đại cương và học phần cơ sở ngành sử dụng các phương pháp giảng dạy và học tập từ 1 đến 4, các học phần chuyên ngành sử dụng các phương pháp giảng dạy và học tập còn lại.
[bookmark: _Toc149682976][bookmark: _Toc174609626]Bảng 5.1.  Ánh xạ giữa CĐR của CTĐT và các hoạt động giảng dạy - học tập
	Hoạt động giảng dạy 
và học tập
	CĐR

	
	1.1
	1.2
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2

	Thuyết trình
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Vấn đáp
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Hướng dẫn
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Tự học
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x

	Thảo luận
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Thực hành
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x

	Hoạt động nhóm
	
	x
	x
	
	x
	x
	
	

	Nghiên cứu tình huống
	
	x
	
	x
	
	
	x
	x

	Học dựa trên dự án
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


[bookmark: _Toc174609927]

5.2.1. Phương pháp đánh giá kết quả học tập
Đánh giá kết quả học tập là hoạt động để xác định mức độ người học đạt được CĐR của các học phần và từ đó bảo đảm người học đạt được CĐR của CTĐT. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành GDMN đánh giá kết quả học tập của sinh viên dựa trên các văn bản của Trường Đại học Vinh và được thể hiện trong các đề cương chi tiết học phần.
5.2.1. Tính điểm học phần
 Quy định tính điểm học phần và điểm năng lực của chuẩn đầu ra học phần như sau:
1. Điểm học phần được tổ hợp từ 02 nhóm điểm: Điểm đánh giá thường xuyên (trọng số điểm chiếm 50%) và điểm đánh giá cuối kỳ (trọng số điểm chiếm 50%); được đánh giá theo thang điểm 10; được làm tròn tới một chữ số thập phân.
a) Điểm đánh giá thường xuyên được tổ hợp từ điểm của các bài đánh giá thường xuyên với trọng số tương ứng được quy định trong đề cương học phần;
b) Điểm đánh giá cuối kỳ được tổ hợp từ điểm của các bài đánh giá cuối kỳ với trọng số tương ứng được quy định trong đề cương học phần.
2. Sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu trong học phần đó sinh viên vi phạm một trong số các điều kiện sau đây:
a) Không hoàn thành đủ 80% các nhiệm vụ học tập được giảng viên phân công trên hệ thống LMS như xem bài giảng eLearning, làm bài tập…
b) Không tham gia đủ 80% thời gian lên lớp lý thuyết hoặc 100% thời gian lên lớp thực hành;
c) Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.
3. Sinh viên phải nhận điểm F cho học phần nếu bị cấm thi cuối kỳ hoặc điểm đánh giá cuối kỳ của học phần đó bị điểm 0 hoặc có điểm học phần dưới 4 (thang điểm 10) theo khoản 4 của Điều này.
4. Nguyên tắc quy đổi điểm học phần
a) Quy đổi điểm từ thang điểm 10 sang điểm chữ và thang điểm 4 như sau:
	Thang điểm 10
	Điểm chữ
	Thang điểm 4
	Đạt/Không đạt

	8,5 - 10,0
	 A
	4
	Đạt

	8,0 - 8,4
	  B+
	3,5
	Đạt

	7,0 - 7,9
	B
	3
	Đạt

	6,5 - 6,9
	  C+
	2,5
	Đạt

	5,5 - 6,4
	C
	2
	Đạt

	5,0 - 5,4
	  D+
	1,5
	Đạt

	4,0 - 4,9
	D
	1
	Đạt

	< 4,0
	F
	0
	Không đạt



b) Thang điểm không phân mức, áp dụng cho các học phần GDTC, GDQP-AN cho sinh viên không chuyên, đánh giá chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin… chỉ yêu cầu “đạt”, không tính vào điểm trung bình học tập, ký hiệu là P;
c) Một số trường hợp đặc biệt sử dụng các điểm chữ để xếp loại, không tính vào điểm trung bình học tập:
I: Điểm chưa hoàn thiện do được phép hoãn thi, kiểm tra;
X: Điểm chưa hoàn thiện do chưa đủ dữ liệu;
R: Điểm học phần được miễn học và công nhận tín chỉ.
5.2.2. Tính điểm năng lực theo chuẩn đầu ra
         1. Tính điểm năng lực của CLO: Một CLO có thể được đánh giá nhiều lần nhưng điểm năng lực của CLO được tính ở lần đánh giá cuối cùng; riêng học phần Thực tập và đồ án tốt nghiệp, lần đánh giá để tính điểm năng lực của CLO được quy định trong đề cương học phần;
a) Tại bài đánh giá dùng để tính điểm năng lực của CLO, sinh viên được xem là đạt CLO nếu hoàn thành/đáp ứng tối thiểu 50% nội dung/tiêu chí được sử dụng để đánh giá mức năng lực cần đạt của CLO đó;
b) Tỷ lệ % hoàn thành mức năng lực của CLO được tính như sau:

c) Điểm năng lực của CLO được quy đổi từ tỷ lệ hoàn thành ứng với mỗi mức năng lực theo bảng sau:
	TT
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Mức 5

	
	Tỷ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỷ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỷ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỷ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỷ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0,5
	50%
	1,5
	50%
	2,5
	50%
	3,5
	50%
	4,5

	2
	55%
	0,6
	55%
	1,6
	55%
	2,6
	55%
	3,6
	55%
	4,6

	3
	60%
	0,7
	60%
	1,7
	60%
	2,7
	60%
	3,7
	60%
	4,6

	4
	65%
	0,8
	65%
	1,8
	65%
	2,8
	65%
	3,8
	65%
	4,7

	5
	70%
	0,9
	70%
	1,9
	70%
	2,9
	70%
	3,9
	70%
	4,7

	6
	75%
	1,0
	75%
	2,0
	75%
	3,0
	75%
	4,0
	75%
	4,8

	7
	80%
	1,0
	80%
	2,0
	80%
	3,0
	80%
	4,0
	80%
	4,8

	8
	85%
	1,1
	85%
	2,1
	85%
	3,1
	85%
	4,1
	85%
	4,9

	9
	90%
	1,2
	90%
	2,2
	90%
	3,2
	90%
	4,2
	90%
	4,9

	10
	95%
	1,3
	95%
	2,3
	95%
	3,3
	95%
	4,3
	95%
	5,0

	11
	100%
	1,4
	100%
	2,4
	100%
	3,4
	100%
	4,4
	100%
	5,0


- Nếu tỷ lệ hoàn thành không trùng khớp với số liệu ở bảng trên thì làm tròn đến giá trị gần nhất;
- Nếu sinh viên không đạt được 50% phần nội dung/tiêu chí đánh giá mức cần đạt của CLO thì xác định điểm năng lực ở mức thấp hơn liền kề để tính điểm năng lực của CLO.
2. Tính điểm năng lực của PLO phân nhiệm cho học phần: Điểm năng lực của PLO phân nhiệm cho học phần được tổng hợp từ điểm năng lực của các CLO đáp ứng PLO đó với trọng số tương ứng được quy định trong ma trận phân nhiệm PLO/CLO.
3. Tính điểm năng lực tích lũy của PLO: Điểm năng lực tích lũy của PLO được tổng hợp từ điểm năng lực của PLO đó phân nhiệm cho các học phần với trọng số tương ứng được quy định trong ma trận phân nhiệm PLO cho các học phần.
5.2.3. Các hình thức đánh giá
1. Căn cứ kế hoạch thời gian đào tạo năm học, Nhà trường xây dựng kế hoạch chung toàn trường về việc đánh giá cuối kỳ cho các học phần; đối với các bài đánh giá thường xuyên, giảng viên triển khai kế hoạch đánh giá theo đề cương học phần.
2. Việc tổ chức thi, đánh giá học phần bao gồm: thời gian ôn thi, thời gian thi, xây dựng ngân hàng đề thi, thiết lập đề thi, hình thức đánh giá, coi thi, chấm thi, phúc tra (nếu có), bảo quản bài thi, hoãn thi, miễn thi, xử lý kỷ luật… được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà trường.
3. Hình thức đánh giá trực tuyến được áp dụng khi điều kiện tổ chức đánh giá đảm bảo được sự trung thực, công bằng và khách quan như đánh giá trực tiếp, đồng thời đóng góp không quá 50% trọng số điểm học phần.
4. Trung tâm Đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm xây dựng Quy định về đánh giá và quản lý kết quả học tập phù hợp với Quy chế này.



PHẦN 6. MÔ TẢ TÓM TẮT CÁC HỌC PHẦN
Yêu cầu: Mỗi học phần cần cung cấp đầy đủ các thông tin sau: Tên học phần, mã học phần, số tín chỉ, PLO phân nhiệm cho học phần, CLO và điểm năng lực của CLO, họ tên của giảng viên chủ trì học phần (Trình bày dựa theo Bảng mô tả PLO/CLO).
	TT
	Tên học HP, mã HP
	CHUẨN ĐẦU RA  CTĐT (PLO)
	CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (CLO)
	Điểm năng lực CLO
	Giảng viên chủ trì

	I
	
	CÁC HỌC PHẦN CHUNG

	1
	Triết học Mác - Lênin
(POEa71301)
	1.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.



	1.1.1.1. Vận dụng được những kiến thức khoa học và thực tiễn để nghiên cứu khái quát về triết học và triết học Mác - Lênin.
	2.5
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	1.1.1.2. Vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng vào nghiên cứu khoa học và thực tiễn xã hội. 
	2.5
	

	
	
	
	1.1.1.3. Vận dụng được các quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử vào nghiên cứu khoa học và thực tiễn xã hội.
	2.5
	

	
	
	2.1.1. Kỹ năng tư duy
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy biện chứng, tư duy phản biện trong học tập, nghiên cứu học phần Triết học Mác - Lênin.
	2.5
	

	
	
	2.2.1. Phẩm chất cá nhân
	2.2.1.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Triết học Mác - Lênin.
	2.5
	

	2
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
(POEa71302)
	1.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	1.1.1.1. Vận dụng được lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về nền sản xuất tư bản chủ nghĩa trong học tập, nghiên cứu về nền kinh tế thị trường hiện đại.
	2.5
	

	
	
	
	1.1.1.2. Vận dụng được kiến thức kinh tế chính trị để làm rõ những vấn đề kinh tế chính trị cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.
	2.5
	


TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương

	
	
	2.1.1. Kỹ năng tư duy
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy phản biện trong học tập, nghiên cứu các quan điểm, tư tưởng kinh tế chính trị.
	2.5
	

	
	
	2.2.1. Phẩm chất cá nhân
	2.2.1.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2.5
	

	3
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
(POEa71303)
	1.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	1.1.1.1. Vận dụng được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn thế giới hiện nay.
	2.5
	

ThS.HoàngThị Nga

	
	
	
	1.1.1.2. Vận dụng được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.
	2.5
	

	
	
	2.1.1. Kỹ năng tư duy
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy phản biện trong đấu tranh chống luận điệu sai trái về CNXH. 
	2.5
	

	
	
	2.2.1. Phẩm chất cá nhân
	2.2.1.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học.
	2.5
	

	4
	Lịch sử Đảng cộng sản 
Việt Nam
(POEa71304)
	1.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	1.1.1.1. Vận dụng được những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
	2.5
	



TS. Trần Cao Nguyên

	
	
	
	1.1.1.2. Vận dụng được những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa.
	2.5
	

	
	
	2.1.1. Kỹ năng tư duy
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy phản biện trong việc bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.
	2.5
	

	
	
	2.2.1. Phẩm chất cá nhân
	2.2.1.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
	2.5
	

	5
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
(POEa71305)
	1.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	1.1.1.1. Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.
	2.5
	

	
	
	
	1.1.1.2. Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người… vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.
	2.5
	


TS. Bùi Thị Cần

	
	
	2.1.1. Kỹ năng tư duy
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy logic trong học tập và thảo luận các nội dung về Tư tưởng Hồ Chí Minh.
	2.5
	

	
	
	2.2.1. Phẩm chất cá nhân
	2.2.1.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.
	2.5
	

	6
	Tiếng Anh 1
(ENGa71301)
	2.1.2 Kỹ năng tự học
	2.1.2.1. Vận dụng hiệu quả các phương pháp học tập phù hợp trong các tình huống học tập quen thuộc.
	2.5
	



ThS. Nguyễn Thị Lành

	
	
	2.2.1. Phẩm chất cá nhân
	2.2.1.1. Tôn trọng sự đa dạng và khác biệt về văn hoá của các quốc gia trên thế giới.
	2.5
	

	
	
	3.2.2. Kỹ năng sử dụng tiếng Anh
	3.2.2.1. Nghe hiểu được thông tin chính trong các bài phát biểu hay hội thoại bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.
	2.5
	

	
	
	
	3.2.2.2. Truyền đạt được thông tin bằng ngôn ngữ nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp đơn giản.
	2.5
	

	
	
	
	3.2.2.3. Đọc hiểu được các văn bản ngắn, các thông tin đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.
	2.5
	

	
	
	
	3.2.2.4. Viết được các văn bản ngắn và đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.
	2.5
	

	7
	Tiếng Anh 2
(ENGa71302)
	2.1.2. Kỹ năng tự học
	2.1.2.1. Vận dụng hiệu quả các phương pháp học tập phù hợp trong các tình huống học tập quen thuộc.
	2.5
	



TS. Lê Thị Tuyết Hạnh

	
	
	2.2.1. Phẩm chất cá nhân
	2.2.1.1. Tôn trọng sự đa dạng và khác biệt về văn hoá của các quốc gia trên thế giới.
	2.5
	

	
	
	3.2.2. Kỹ năng sử dụng tiếng Anh
	3.2.2.1. Nghe hiểu được thông tin chính trong các bài phát biểu hay hội thoại bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích.
	2.5
	

	
	
	
	3.2.2.2. Truyền đạt được thông tin bằng ngôn ngữ nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp đơn giản và tình huống giao tiếp liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích. 
	2.5
	

	
	
	
	3.2.2.3. Đọc hiểu được các văn bản ngắn, các thông tin đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích.
	2.5
	

	
	
	
	3.2.2.4. Viết được các văn bản ngắn và đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích.
	2.5
	

	8
	Nhập môn ngành Giáo dục Mầm non
(ECEa71301)
	1.1.1. Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.1.1.1. Vận dụng được kiến thức về Luật giáo dục, Luật Nhà giáo, Điều lệ trường mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
	2.5
	









TS. Phan Thị Thuý Hằng

	
	
	1.2.2. Vận dụng kiến thức chuyên ngành Giáo dục mầm non vào các hoạt động nghiệp ngành Giáo dục mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng được hiểu biết về Chương trình Giáo dục Mầm non hiện hành, Chương trình đào tạo cử nhân ngành Giáo dục Mầm non và một số phương thức học tập ở bậc đại học
	2.5
	

	
	
	2.2.2. Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục mầm non
	2.2.2.1. Thể hiện tác phong nhà giáo trong quá trình học tập và thực hiện đồ án học phần
	2.5
	

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kĩ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Tổ chức hoạt động nhóm để thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ học phần đề ra
	2.5
	

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.2.1.1. Thể hiện kĩ năng giao tiếp thông qua hoạt động nhóm và thuyết trình sản phẩm dự án học phần
	2.5
	

	
	
	4.1.1.Phân tích bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục mầm non
	4.1.1.1. Phân tích được bối cảnh và hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non
	3.5
	

	
	
	4.2.1. Hình thành được ý tưởng về các hoạt động nuôi dưỡng-chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.1.1.Hình thành ý tưởng tìm hiểu về trường mầm non và nghề giáo viên mầm non
	
3.5
	

	
	
	4.2.2. Thiết kế được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.2.1. Lập kế hoạch tìm hiểu về trường mầm non và nghề giáo viên mầm non
	3.5
	

	
	
	4.2.3. Triển khai được các hoạt động nuôi dưỡng-chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.3.1.Thực hiện kế hoạch tìm hiểu về trường mầm non và nghề giáo viên mầm non
	3.5
	

	
	
	4.2.4. Cải tiến các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.4.1.Đưa ra định hướng học tập để trở thành giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và bối cảnh xã hội
	3.5
	

	II
	
	CÁC HỌC PHẦN NHÓM NGÀNH

	9

	Tâm lý học đại cương
(PSYa713t1)
	1.1.2. Vận dụng kiến thức đại cương về tâm lý học để phân tích và giải quyết một số vấn đề trong hoạt động giảng dạy và giáo dục
	1.1.2.1. Vận dụng được kiến thức về các quá trình nhận thức, tình cảm, ý chí… để lý giải các biểu hiện tâm lý của con người trong cuộc sống cũng như trong hoạt động giảng dạy và giáo dục
	2.5
	


TS. Lê Thục Anh

	
	
	
	1.1.2.2. Vận dụng được kiến thức đại cương về  tâm lý học để giải quyết một số tình huống sư phạm thường gặp trong hoạt động giảng dạy và giáo dục
	2.5
	

	
	
	2.1.1.Vận dụng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống và kỹ năng giải quyết vấn đề để phân tích và xử lý các tình huống trong hoạt động giảng dạy và giáo dục
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy phản biện trong học tập, nghiên cứu học phần Tâm lý học đại cương

	2.5
	

	
	
	3.1.1 Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm để phối hợp, phân công, hỗ trợ và hoàn thành nhiệm vụ trong hoạt động giảng dạy và  giáo dục
	3.1.1.1. Thực hiện được kĩ năng làm việc nhóm cơ bản thông qua việc tham gia thảo luận, chia sẻ ý tưởng và hoàn thành nhiệm vụ học tập
	2.5




	

	10
	Giáo dục học đại cương
(EDUa713g2)
	1.1.2. Vận dụng được kiến thức đại cương và nhóm ngành về tâm lý - giáo dục học, công nghệ số vào các hoạt động nghề nghiệp 
	1.1.2.1. Vận dụng được kiến thức đại cương về Khoa học giáo dục vào các hoạt động học tập; nghiên cứu; tư vấn, hỗ trợ; dạy học; giáo dục; chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em
	2.5
	

ThS. Nguyễn Trung Kiền

	
	
	
	1.1.2.2.  Vận dụng được những quan điểm, tư tưởng giáo dục hiện đại trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ; dạy học; giáo dục phù hợp với mỗi ngành đào tạo
	2.5
	

	
	
	2.1.2.Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp 
	2.1.2.1.  Thể hiện được khả năng tự học, tự nghiên cứu để cập nhật, mở rộng kiến thức, phát triển chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với mỗi ngành đào tạo
	2.5
	

	
	
	2.2.2.Thể hiện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp 
	2.2.2.1. Thể hiện tác phong chuẩn mực của nhà giáo, nhà nghiên cứu trong học tập và tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục, tư vấn, chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ
	2.5
	

	11
	Ứng dụng ICT trong giáo dục
(ITEa71301)
	1.1.2. Vận dụng được các kiến thức nền tảng về Toán học, Tin học trong các hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	1.1.2.1. Giải thích vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng ICT và chuyển đổi số trong giáo dục.
	2.5
	


Ths. Nguyễn Bùi Hậu

	
	
	
	1.1.2.2. Tổ chức tìm kiếm, tổng hợp thông tin từ Internet và nhiều nguồn khác nhau phục vụ xây dựng bài giảng điện tử.
	
2.5
	

	
	
	2.1.3. Thể hiện kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa học.
	2.1.3.1.  Thực hiện được các thao tác kết nối và sử dụng linh hoạt các thiết bị và phần mềm trong giáo dục, dạy học.
	2.5
	

	
	
	3.1.1. Chủ động tham gia và đóng góp ý kiến xây dựng trong các hoạt động nhóm; thể hiện đúng vai trò được phân công trong nhóm.
	3.1.1.1.  Đề xuất các ý tưởng trong việc hình thành và tổ chức hiệu quả các hoạt động nhóm theo đúng vai trò được phân công trong nhóm.
	2.5
	

	
	
	3.2.1. Lựa chọn được các chiến lược giao tiếp phù hợp, hiệu quả, tự tin và sử dụng linh hoạt các phương thức (thuyết trình, văn bản, hình ảnh, đa phương tiện...) và các hình thức (trực tiếp, gián tiếp) trong hoạt động chuyên môn.
	3.2.1.1.  Đóng góp vào việc viết báo cáo và thuyết trình vấn đề thuyết phục.

	2.5
	

	
	
	4.1.1. Phân tích được một số vấn đề cấp thiết về lý thuyết và thực tiễn cần giải quyết trong giáo dục, dạy học Tin học và nghiên cứu khoa học.
	4.1.1.1. Phân tích được bối cảnh của nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục, học liệu số phù hợp.
	3.5

	

	
	
	4.2.1. Hình thành ý tưởng cho hoạt động dạy học, giáo dục môn Tin học, nghiên cứu khoa học phù hợp với bối cảnh nghề nghiệp.
	4.2.1.1. Hình thành ý tưởng xây dựng học liệu số trong giáo dục phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số.
	3.5
	

	
	
	4.2.2. Thiết kế hoạt động dạy học, giáo dục môn Tin học và đề cương nghiên cứu khoa học.
	4.2.2.1. Thiết kế học liệu số trong giáo dục, dạy học.
	3.5
	

	
	
	4.2.3. Triển khai thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục môn Tin học và nội dung nghiên cứu khoa học.
	4.2.3.1. Triển khai học liệu số trên hệ thống LMS.
	3.5
	

	
	
	4.2.4. Vận hành/Cải tiến hoạt động dạy học, giáo dục môn Tin học và kết quả nghiên cứu khoa học.
	4.2.4.1. Tổ chức thực hiện và cải tiến học liệu số.
	3.5
	

	III
	
	CÁC HỌC PHẦN NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH
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	Giải phẫu sinh lý trẻ em
(ECEa72301)

	1.2.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.1.1. Vận dụng kiến thức về cấu tạo và chức năng sinh lý của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể trẻ em để phân tích mối liên hệ giữa các hệ cơ quan, cũng như giữa cơ thể trẻ với môi trường sống, nhằm phục vụ hiệu quả cho các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ mầm non.
	2.5
	





PGS.TS Nguyễn Giang An

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng được kiến thức về giải phẫu - sinh lý để nhận diện dấu hiệu bất thường, đồng thời đề xuất các biện pháp chăm sóc và phòng bệnh thông thường cho trẻ mầm non
	2.5
	

	
	
	2.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.1.1. Vận dụng được kỹ năng tư duy hệ thống và giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động học tập, thực hành về nội dung Giải phẫu sinh lý trẻ em.
	2.5
	

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.2.1. Vận dụng được kỹ năng hợp tác với trong các hoạt động học tập, thực hành về nội dung Giải phẫu sinh lý trẻ em.
	2.5
	

	13
	Toán cơ sở
(ECEa72302)
	1.2.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.1.1. Vận dụng được hiểu biết về lý thuyết tập hợp vào các hoạt động học tập, có thể liên hệ với nội dung, phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non.
	2.5
	





TS. Phạm Thị Hải Châu

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng được hiểu biết về lý thuyết số tự nhiên vào hoạt động học tập, biết liên hệ với nội dung, phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non.
	2.5
	

	
	
	2.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.1.1. Thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua hoạt động giải toán.
	2.5
	

	
	
	2.2.1. Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.2.1.1. Chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
	2.5
	

	14
	Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non
(ECEa72303)
	1.2.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.1.1.  Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý, nghệ thuật tạo hình và thực tiễn vào việc nghiên cứu lý luận cơ bản về thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non
	2.5
	




Ths. Nguyễn Thị Thanh Giáng

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng được các kiến thức, kỹ thuật cơ bản của đồ dùng, đồ chơi vào trong học tập, thảo luận, làm các bài tập thiết kế đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ mầm non.
	2.5
	

	
	
	2.1.2. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá trí thức và tự học vào học tập học phần Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non.
	2.5
	

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được các kỹ năng làm việc nhóm trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo, tạo ra các sản phẩm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non.
	2.5
	

	15
	Tâm lý học Giáo dục Mầm non
(ECEa72304)
	1.2.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục mầm non
	1.2.1.1. Vận dụng được các lý thuyết và kiến thức cốt lõi về đặc điểm, quy luật phát triển tâm lý của trẻ mầm non.
	2.5
	

Ths. Dương Thị Linh

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng được kiến thức tâm lý học giáo dục mầm non để thiết kế các biện pháp sư phạm cá nhân hóa và sáng tạo nhằm tối ưu hóa quá trình dạy học và giáo dục trẻ trong các tình huống thực tiễn
	2.5
	

	
	
	2.2.1. Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục mầm non
	2.2.1.1.Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Tâm lý học giáo dục mầm non
	2.5
	

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục mầm non
	3.2.1. Thực hiện được các phương thức giao tiếp cơ bản trong hoạt động học tập 
	2.5
	

	16
	Vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ mầm non
(ECEa73301)
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe, đồng thời thực hiện thành thạo một số thao tác kỹ thuật cơ bản (theo dõi sức khoẻ, sơ cấp cứu ban đầu, vệ sinh phòng bệnh) trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2.5
	




Ths. Nguyễn Thị Kỳ

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	3.1.1.1. Tham gia tích cực, có trách nhiệm và phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp, phụ huynh và các lực lượng xã hội trong các hoạt động nhóm nhằm xây dựng kế hoạch, tổ chức và đánh giá các hoạt động chăm sóc, vệ sinh, phòng bệnh cho trẻ mầm non.
	2.5
	

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	3.2.1.1. Vận dụng linh hoạt chiến lược và phương thức giao tiếp với trẻ, phụ huynh và bạn học để tư vấn, hướng dẫn và truyền thông trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ.
	2.5
	

	
	
	4.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non
	4.1.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội, nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non để xác định yêu cầu đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.
	3.5
	

	
	
	4.2.1. Hình thành được ý tưởng về các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
	4.2.1.1. Hình thành được ý tưởng về các hoạt động chăm sóc sức khoẻ và các dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em.
	3.5
	

	
	
	4.2.2. Thiết kế được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
	4.2.2.1. Thiết kế được các hoạt động chăm sóc sức khoẻ và các dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em.
	3.5
	

	
	
	4.2.3. Triển khai được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
	4.2.3.1. Triển khai được các hoạt động chăm sóc sức khoẻ và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
	3.5
	
Ths. Nguyễn Thị Kỳ

	
	
	4.2.4. Đánh giá và cải tiến các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
	4.2.4.1. Đánh giá và cải tiến các hoạt động chăm sóc sức khoẻ và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
	3.5
	

	17
	Dinh dưỡng học trẻ em
(ECEa73302)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.

	1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức dinh dưỡng học cơ sở (nguyên lý, nhu cầu dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh thực phẩm) để giải thích vai trò của dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sự phát triển của trẻ mầm non.
	2.5
	

	
	
	
	1.2.2.2. Phân tích được nhu cầu dinh dưỡng theo lứa tuổi và áp dụng kiến thức để xây dựng khẩu phần, thực đơn và tổ chức bữa ăn cho trẻ mầm non, đồng thời nhận diện được một số bệnh lý dinh dưỡng thường gặp và chế độ ăn khi trẻ mắc bệnh.
	2.5
	

	
	
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch nuôi dưỡng, xây dựng khẩu phần, chế biến một số món ăn và triển khai hoạt động tổ chức bữa ăn trong môi trường giáo dục mầm non.
	2.5
	

	
	
	2.2.1. Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2.2.1.1. Thể hiện tính trung thực, kiên trì, chủ động và tinh thần trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu và thực hành các nội dung về xây dựng thực đơn, đánh giá tình trạng dinh dưỡng và xử lý các tình huống vệ sinh an toàn thực phẩm.
	2.5
	

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non

	3.1.2.1. Thực hiện kỹ năng hợp tác với đồng nghiệp và các bên liên quan trong xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, tổ chức bữa ăn, xử lý vấn đề sức khỏe liên quan và phát triển các hoạt động giáo dục về dinh dưỡng cho trẻ mầm non.
	2.5
	

	18
	Giáo dục học mầm non
(ECEa72305)
	1.2.1. Vận dụng kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.1.1. Vận dụng các kiến thức nền tảng về tâm lý học, giáo dục học trong việc trình bày và phân tích mục tiêu, nguyên tắc, chương trình giáo dục mầm non, các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục cho trẻ mầm non
	2.5
	TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng các kiến thức về giáo dục học mầm non trong việc tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục cho trẻ mầm non
	2.5
	

	
	
	2.1.2. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.2.1. Áp dụng kỹ năng nghiên cứu tài liệu và lập kế hoạch tự học trong việc tìm hiểu kiến thức về các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục cho trẻ mầm non
	2.5
	

	
	
	2.2.2. Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non 
	2.2.2.1. Thể hiện tác phong chuẩn mực của một nhà giáo; có tinh thần cầu thị, chủ động tìm tòi, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu, trong tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em
	2.5
	

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kĩ năng làm việc nhóm cơ bản thông qua việc tham gia thảo luận, chia sẻ ý tưởng và hoàn thành nhiệm vụ học tập
	2.5
	

	19
	Âm nhạc
(ECEa72306)
	1.2.1. Vận dụng kiến thức cơ sở khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành GDMN
	1.2.1.1.  Vận dụng được các kiến thức lý thuyết âm nhạc cơ bản để thực hiện các bài tập, luyện tập thực hành
	2.5
	Ths. Võ Trọng Vinh

	
	
	2.1.2.  Áp dụng kỹ năng thực hành,  và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành GDMN
	2.1.2.1. Thực hiện được các thao tác trên đàn organ, đàn được, xướng âm được  một số bài hát trong chương trình mầm non
	2.5
	

	
	
	2.2.1. Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành GDMN
	2.2.1.1. Chủ động hoàn thành nhiệm vụ học tập, thực hành của học phần Âm nhạc.
	2.5
	

	20
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1
(ECEa73303)
	2.1.3. Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non. (theo Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Khung năng lực số cho người học - Mức nâng cao)
	2.1.3.1 Áp dụng được kỹ năng số trong việc lập kế hoạch, quản lý hồ sơ nhóm lớp, ghi chép, theo dõi sự phát triển của trẻ tại cơ sở GDMN.
	2.5
	

Ths. Nguyễn Thị Kỳ

	
	
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2.1.4.1 Thực hành được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc, giáo dục trẻ (bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh, phòng tránh tai nạn thương tích, tổ chức vui chơi) tại nhóm lớp mầm non.
	2.5
	

	
	
	2.2.1. Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2.2.1.1 Thể hiện trung thực, kiên trì, chủ động và tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hành quản lý nhóm lớp, chăm sóc – giáo dục trẻ.
	2.5
	

	
	
	2.2.2. Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2.2.2.1 Thể hiện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm của nhà giáo trong ứng xử với trẻ, đồng nghiệp và phụ huynh tại cơ sở GDMN.
	2.5
	

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	3.1.2.1 Thực hiện kỹ năng hợp tác với giáo viên mầm non, bạn học, phụ huynh và các lực lượng giáo dục trong quá trình tổ chức và đánh giá hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc - giáo dục trẻ.
	2.5
	

	
	
	3.2.1.Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	3.2.1.1 Vận dụng được các chiến lược và phương thức giao tiếp phù hợp với trẻ, phụ huynh, đồng nghiệp trong các hoạt động quản lý, chăm sóc - giáo dục và đánh giá tại nhóm lớp mầm non.
	2.5
	

	21
	Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ
(ECEa73304)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non để nghiên cứu về lí luận hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non 
	

2.5
	TS. Phan Thị Thuý Hằng

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non để nghiên cứu về phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	
2.5
	

	
	
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non 
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ phù hợp với độ tuổi và chủ đề giáo dục ở trường mầm non 
	

2.5
	

	
	
	2.2.2. Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.2.2.1. Thể hiện phẩm chất đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong quá trình thực hành tập dạy hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non 
	

2.5
	

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.2.1. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong quá trình hoạt động cùng nhau để hoàn thành yêu cầu và nhiệm vụ mà học phần đề ra
	2.5
	

	22
	Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non
(ECEa73305)
	1.2.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.1.1. Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản về nghệ thuật múa vào học tập, nghiên cứu các hoạt động múa và dạy múa cho trẻ mầm non trong ngành Giáo dục Mầm non.
	2.5
	




Ths. Đặng Thị Lê Na

	
	
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	1.2.2.1.  Vận dụng được kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non vào việc học tập, nghiên cứu môn Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non.
	2.5
	

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng kiến thức lý luận cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, hình thức, thực tiễn và các điều kiện phương tiện vào trong học tập, thực hành học phần Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non.
	2.5
	

	
	
	2.1.2. Áp dụng kỹ năng thực hành  và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành GDMN
	2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng thực hành và tự học trong học phần Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non.

	2.5
	

	
	
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động giáo dục, đánh giá trong các hoạt động múa và dạy múa cho trẻ mầm non
	2.5
	

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động thực hành các chất liệu và dạy múa cho trẻ mầm non
	2.5
	

	23
	Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non
(ECEa73306)

	1.2.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	1.2.1.1. Vận dụng được kiến thức lý luận cơ bản về Nghệ thuật tạo hình vào học tập, nghiên cứu môn Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.


	2.5
	




Ths. Nguyễn Thị Thanh Giang

	
	
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức lý luận cơ bản về vai trò, nhiệm vụ, nội dung tổ chức hoạt động tạo hình vào việc học tập, nghiên cứu môn Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	2.5
	

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng kiến thức lý luận cơ bản về phương pháp, hình thức, thực tiễn và các điều kiện phương tiện dạy học tạo hình vào trong học tập, thực hành học phần Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	2.5
	

	
	
	2.1.2. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.2.1. Áp dụng hiệu quả kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học vào trong học tập học phần Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	2.5
	

	
	
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động tạo hình, và đánh giá các hoạt động giáo dục tạo hình cho trẻ mầm non. 
	2.5
	

	
	
	2.2.1. Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.2.1.1. Thể hiện phẩm chất đạo đức trung thực, có tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu môn Nghệ thuật tạo hình và Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	2.5
	

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được các kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động học tập, nghiên cứu trong học phần Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	2.5
	

	24
	

Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
(ECEa73307)
	
1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non   
	1.2.2.1. Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non để phân tích nguyên lý và lựa chọn phương Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	

2.5
	Ths. Phan Huy Hà

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non để phân tích, minh họa và đề xuất phương án tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	
2.5
	

	
	
	2.1.2. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.2.1.  Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các học tập học phần Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non

	
2.5

	

	
	
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động giáo dục, đánh giá trong các hoạt động tổ chức Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	
2.5
	

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.2.1 Thực hiện kỹ năng hợp tác với giáo viên mầm non, bạn học, phụ huynh và các lực lượng giáo dục trong quá trình tổ chức và hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non 
	
2.5
	

	25
	Văn học và tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm vănhọc
(ECEa73308)
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non để lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học, bao gồm xác định mục tiêu, chuẩn bị đồ dùng, và xây dựng cách tiến hành phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và chủ đề giáo dục.
	

2.5
	



Ths. Phan Thị Quỳnh Trang

	
	
	3.1.1.  Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động học tập, nghiên cứu và thực hành các phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học.
	
2.5
	

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.2.1.1. Thể hiện kỹ năng giao tiếp đa phương thức trong các hoạt động học tập và hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	
2.5
	

	
	
	4.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non
	4.1.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội, bối cảnh nhà trường, chương trình Giáo dục Mầm non trong hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học.
	3.5
	

	
	
	4.2.1. Hình thành được ý tưởng về các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.1.1. Hình thành ý tưởng về hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học theo yêu cầu đổi mới trong Giáo dục mầm non. 

	3.5
	

	
	
	4.2.2. Thiết kế được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.2.1. Thiết kế được các hoạt động tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học mang tính khả thi, hiệu quả và có tính sáng tạo
	3.5
	

	
	
	4.2.3. Triển khai được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.3.1. Triển khai được các hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ

	3.5
	

	
	
	4.2.4. Đánh giá và cải tiến các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.4.1. Đánh giá được hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học, từ đó điều chỉnh, cải tiến hoạt động phù hợp hơn, đáp ứng mục tiêu đề ra
	3.5
	

	26
	Môi trường và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
(ECEa73309)
	1.2.1.  Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.1.1.  Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản về môi trường tự nhiên và môi trường xã hội vào các hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	2.5
	




TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh

	
	
	1.2.2.  Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức lý luận về mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ và các nguyên tắc trong các hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	2.5
	

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng được kiến thức lý luận về phương pháp, hình thức giáo dục vào các hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	2.5
	

	
	
	2.1.1.  Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.1.1.  Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các  hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	2.5
	

	
	
	2.1.4.Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động giáo dục, đánh giá trong các hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	2.5
	

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.2.1. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động học tập nghiên cứu và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	2.5
	

	
	
	3.2.2.Thực hiện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản (bậc 3/6) trong giao tiếp và các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non. (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)
	3.2.2.1. Thực hiện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản (bậc 3/6) trong  hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)
	2.5
	

	27
	Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ
(ECEa73310)
	1.2.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.1.1. Vận dụng được kiến thức về tiếng Việt vào các hoạt động học tập, nghiên cứu nội dung học phần Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	2.5
	

TS. Trần Thị Hoàng Yến

	
	
	1.2.2.  Vận dụng được kiến thức đại cương và nhóm ngành về tâm lý - giáo dục học, công nghệ số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức lý luận về nhiệm vụ, nội dung phát triển ngôn ngữ trong thực hiện nhiệm vụ học tập học phần Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	2.5
	

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng kiến thức lý luận và thực tiễn về phương pháp, hình thức, điều kiện phương tiện phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong học tập, thực hành học phần Tiếng Việt và Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	2.5
	

	
	
	.1.2. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong học tập học phần Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	2.5

	

	
	
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.
	
2.5
	

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.2.1. Thực hiện được kỹ năng hợp tác với các thành viên liên quan trong các hoạt động học tập, nghiên cứu trong học phần Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	2.5
	

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.2.1.1. Thực hiện được phương thức giao tiếp (thuyết trình, văn bản, ứng dụng AI…) trong hoạt động học tập, nghiên cứu, thực hành tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	2.5
	

	28
	Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
(ECEa73311)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức lý luận về nhiệm vụ, nội dung phát triển thể chất trong thực hiện nhiệm vụ học tập học phần  Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	2.5
	
Ths. Trần Thị Thuý Nga

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng kiến thức lý luận và thực tiễn về phương pháp, hình thức, điều kiện phương tiện phát triển thể chất cho trẻ trong học tập, thực hành học phần  Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	2.5
	

	
	
	2.1.2. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các học tập học phần Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	2.5
	

	
	
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá hoạt động giáo dục phát triển thể chất cho trẻ mầm non.
	2.5
	

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.2.1. Thực hiện được kỹ năng hợp tác với các thành viên liên quan trong các hoạt động học tập, nghiên cứu trong học phần Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ
	2.5
	

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.2.1.1. Thực hiện được phương thức giao tiếp (thuyết trình, văn bản, ứng dụng AI…) trong hoạt động học tập, nghiên cứu, thực hành tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ.
	2.5
	

	29
	Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ
(ECEa73312)
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Thực hiện được việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng Toán cho trẻ mầm non.
	2.5
	
TS. Phạm Thị Hải Châu

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Hợp tác hiệu quả với các thành viên trong nhóm để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ.
	2.5
	

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.2.1.1. Vận dụng kỹ năng thuyết trình bằng văn bản và các công cụ công nghệ thông tin để trình bày các nghiên cứu về việc tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ.
	2.5
	

	
	
	4.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non
	4.1.1.1. Xác định được yêu cầu về nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện phù hợp với thực tiễn nhà trường và xã hội trong việc tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non.
	3.5
	

	
	
	4.2.1. Hình thành được ý tưởng về các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.1.1. Hình thành ý tưởng về hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non theo yêu cầu đổi mới trong Giáo dục mầm non. 
	3.5
	

	
	
	4.2.2. Thiết kế được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.2.1. Thiết kế được hoạt động tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non mang tính khả thi, hiệu quả và có tính sáng tạo.
	
3.5
	

	
	
	4.2.3. Triển khai được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.3.1. Triển khai được hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non theo định hướng lấy trẻ làm trung tâm.
	
3.5
	

	
	
	4.2.4. Đánh giá và cải tiến các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.4.1. Đánh giá được hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non, qua đó biết điều chỉnh hoạt động phù hợp hơn, đáp ứng mục tiêu đề ra. 
	
3.5
	

	30
	Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
(ECEa73313)
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá trong các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	
2.5
	



TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh

	
	
	3.1.1.  Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non

	2.5
	

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.2.1.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp (thuyết trình, văn bản, ứng dụng AI…) trong hoạt động học tập, nghiên cứu, thực hành trong giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	2.5
	

	
	
	4.1.1.  Phân tích được bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non
	4.1.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non trong hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	3.5
	


	

	
	
	4.2.1.  Hình thành được ý tưởng về các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.1.1. Hình thành được ý tưởng về các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	3.5
	

	
	
	4.2.2. Thiết kế được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.2.1. Thiết kế được các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	
3.5
	

	
	
	4.2.3. Triển khai được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.3.1. Triển khai được các hoạt động trong giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	3.5
	

	
	
	4.2.4. Đánh giá và cải tiến các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.4.1. Đánh giá và cải tiến các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	3.5
	

	31
	Đánh giá trong giáo dục mầm non
(ECEa73314)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng xu hướng đánh giá hiện đại vào hoạt động đánh giá trong giáo dục mầm non Việt Nam
	2.5
	

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo những vấn đề lý luận của khoa học giáo dục mầm non vào thực tiễn đánh giá ở trường mầm non 
	2.5
	

	
	
	2.1.3. Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non 
	2.1.3.1. Áp dụng được kỹ năng số vào khai thác thông tin, thiết  kế công cụ, phân tích, xử lý kết quả đánh giá
	2.5
	

	
	
	3.2.2. Thực hiện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản (bậc 3/6) trong giao tiếp và các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	3.2.2.1. Sử dụng được các kỹ năng tiếng Anh cơ bản trong nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu các thông tin đơn giản,  các chủ đề quen thuộc liên quan đến chuyên ngành, đến lĩnh vực đánh giá trẻ mầm non
	
2.5
	

	32
	Phát triển chương trình giáo dục mầm non 
(ECEa73315)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức về chương trình giáo dục và chương trình giáo dục mầm non trong học tập học phần Phát triển chương trình chương trình GDMN.
	
2.5

	


TS. Trần Thị Hoàng Yến

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành về phát triển chương trình giáo dục mầm non trong học tập, nghiên cứu học phần Phát triển chương trình GDMN.
	
2.5
	

	
	
	2.1.1.  Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề trong các học tập, nghiên cứu nội dung học phần Phát triển chương trình GDMN.
	
2.5
	

	
	
	2.1.2.  Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong học tập, nghiên cứu, thực hành phân tích, đánh giá chương trình GDMN nói chung và nhà trường nói riêng.
	2.5
	

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.2.1.1. Thực hiện được cách thức giao tiếp (văn bản, thuyết trình, thảo luận, ứng dụng AI ….) trong học tập, thực hành học phần Phát triển chương GDMN.
	2.5
	

	33
	Quản lý cơ sở giáo dục mầm non
(ECEa73316)
	1.2.2.Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức khoa học quản lý vào thực hiện các hoạt động nghề nghiệp 
	2.5
	
TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng được kiến thức nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục mầm non vào thực tiễn 
	2.5
	

	
	
	2.1.2. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các hoạt động quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	2.5
	

	
	
	2.2.2.Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non 
	2.2.2.1. Thực hiện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	2.5
	

	34
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2
(ECEa73317)
	2.1.3. Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non (theo Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Khung năng lực số cho người học - Mức nâng cao)
	2.1.3.1. Áp dụng được kỹ năng số (thiết  kế bài giảng, thiết kế hình ảnh trực quan; sử dụng công nghệ AI; phương tiện dạy học,…) vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non (theo Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Khung năng lực số cho người học - Mức nâng cao)
	2.5
	



ThS. Trần Thị Thuý Nga

	
	
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch giáo dục, tổ chức thực hiện và đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.5
	

	
	
	2.2.1. Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2.2.1.1. Thể hiện tính trung thực, kiên trì, chủ động và tinh thần trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu và thực hành các nội dung về lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá các hoạt động giáo dục trong chương trình Giáo dục Mầm non
	
2.5
	

	
	
	2.2.2. Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.2.2.1. Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.5
	

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.2.1. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.5
	

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.2.1.1. Thực hiện được cách thức giao tiếp (văn bản, thuyết trình, thảo luận, ứng dụng AI ….) trong học tập, thực hành học phần  Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2.
	2.5
	

	35
	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
(ECEa73318)
	2.1.3. Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non (theo Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Khung năng lực số cho người học - Mức nâng cao)
	2.1.3.1. Áp dụng được kỹ năng số (thiết  kế bài giảng, thiết kế hình ảnh trực quan; sử dụng công nghệ AI; phương tiện dạy học,…) vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non (theo Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Khung năng lực số cho người học - Mức nâng cao)
	2.5
	
TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh

	
	
	2.1.4. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.5
		

	
	
	2.2.2. Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.2.2.1. Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	

2.5
	

	
	
	3.1.1.  Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non

	
2.5
	

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.2.1.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.5
	

	
	
	4.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non
	4.1.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non
	

3.5
	

	
	
	4.2.1. Hình thành được ý tưởng về các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.1.1. Hình thành được ý tưởng về các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	

3.5
	

	
	
	4.2.2. Thiết kế được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.2.1.Thiết kế được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	

3.5
	

	
	
	4.2.3.Triển khai được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.3.1. Triển khai được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	

3.5
	

	
	
	4.2.4.  Đánh giá và cải tiến các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	4.2.4.1. Đánh giá và cải tiến các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	

3.5



	

	36
	Giáo dục hoà nhập cho trẻ mầm non
(ECEa72307 )
	1.2.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non

	1.2.1.1. Vận dụng các nguyên tắc, đặc điểm và cơ sở pháp lý của giáo dục hòa nhập trong việc giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt trong trường mầm non.
	2.5
	
TS. Trần Hằng Ly

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng được đặc điểm phát triển và nhu cầu giáo dục của trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt để xây dựng môi trường học tập hòa nhập và hỗ trợ phát triển tối đa tiềm năng của trẻ trong giáo dục mầm non.
	2.5
	

	
	
	2.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.1.1. Áp dụng kĩ năng thiết kế, điều chỉnh và đánh giá các kế hoạch giáo dục cá nhân trong giáo dục hoà nhập
	2.5
	

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề
nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện hoạt động nhóm hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ học tập môn học.
	2.5
	

	37
	Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
(ECEa72308)
	1.2.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.1.1. Vận dụng được kiến thức lý luận chung về tổ chức môi trường cho trẻ mầm non vào học tập, nghiên cứu nội dung học phần tổ chức môi trường cho trẻ mầm non.
	
2.5

	
Ths. Phan Thị Quỳnh Trang

	
	
	
	1.2.1.2 Vận dụng các kiến thức về tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non vào hoạt động học tập, nghiên cứu, thiết kế môi trường hoạt động cho trẻ mầm non.
	2.5
	

	
	
	2.1.3. Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.3.1. Áp dụng được kỹ năng số vào học tập và nghiên cứu nội dung tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ  mầm non.
	2.5
	

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong học tập và nghiên cứu nội dung tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
	
2.5
	

	38
	Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
(ECEa72309)
	1.2.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.1.1. Vận dụng được kiến thức lý luận chung về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm vào học tập, nghiên cứu nội dung học phần xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
	
2.5
	



Ths. Dương Thị Nga

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng các kiến thức về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ vào hoạt động học tập, nghiên cứu, thiết kế môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ.
	2.5
	

	
	
	
	1.2.1.3. Vận dụng các kiến thức về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo vào hoạt động học tập, nghiên cứu, thiết kế môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo.
	2.5
	

	
	
	2.1.3. Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.3.1. Áp dụng được kỹ năng số vào học tập và nghiên cứu nội dung học phần xây dựng môi trường trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
	2.5
	

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong học tập và nghiên cứu nội dung học phần xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
	2.5
	

	39
	Phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến
(ECEa73319)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1.Vận dụng được kiến thức chuyên ngành trong nghiên cứu và học tập Phương pháp giáo dục Mầm non tiên tiến.
	2.5
	



TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng được nội dung phương pháp trong tổ chức hoạt động   theo các phương pháp mầm non tiên tiến như: Glenn Doman, STEM, Montessori.
	2.5
	

	
	
	2.1.2.Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong học tập, nghiên cứu và thực hành các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến
	2.5
	

	
	
	3.1.1.  Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động học tập, nghiên cứu và thực hành các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến
	
2.5

	

	40
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non
(ECEa73320)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1.Vận dụng được kiến thức lý luận về tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ trong học tập học phần Tổ chức môi trường giáo dục theo hướng trải nghiệm.
	2.5
	





TS. Trần Thị Hoàng Yến

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng được kiến thức về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ trong học tập, thực hành học phần Tổ chức môi trường giáo dục theo hướng trải nghiệm.
	
2.5
	

	
	
	2.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non 
	2.1.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề vào các trong học tập, thực hành học phần Tổ chức môi trường giáo dục theo hướng trải nghiệm
	2.5
	

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1.Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong học tập, nghiên cứu học phần Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ.
	2.5
	

	41
	Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
(ECEa73321)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức lý luận về mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ và các nguyên tắc trong các hoạt động học phần xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
	2.5
	



Ths. Phan Huy Hà

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng được kiến thức lý luận về phương pháp, hình thức giáo dục vào các hoạt động tổ chức học phần xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
	2.5
	

	
	
	2.1.2. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.2.1. Áp dụng được các kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong học tập, nghiên cứu học phần xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật

	2.5
	

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động học tập, nghiên cứu nội dung học phần xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
	2.5
	

	42
	Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
(ECEa73322)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức lý luận chung về đánh giá trong giáo dục mầm non để học tập và nghiên cứu nội dung học phần Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
	2.5
	



Ths. Trần Thị Thuý Nga

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng được kiến thức đánh giá sự phát triển của trẻ trong giáo dục mầm non để nghiên cứu, thiết kế một số bộ công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ
	2.5
	

	
	
	2.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động học tập và nghiên cứu nội dung học phần  Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
	2.5
	

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động học tập, nghiên cứu nội dung học phần Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
	2.5
	

	43
	Lập kế hoạch trong giáo dục mầm non
(ECEa73323)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức lý luận chung về lập kế hoạch trong giáo dục mầm non để học tập và nghiên cứu nội dung học phần lập kế hoạch trong giáo dục mầm non.
	2.5
	
Ths. Dương Thị Nga

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng được kiến thức hướng dẫn về lập kế hoạch trong giáo dục mầm non để nghiên cứu, thiết kế một số loại kế hoạch trong giáo dục mầm non.
	2.5
	

	
	
	2.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.1.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động học tập và nghiên cứu nội dung học phần lập kế hoạch trong giáo dục mầm non.
	2.5
	

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động học tập, nghiên cứu nội dung học phần lập kế hoạch trong giáo dục mầm non.
	2.5
	

	44
	Ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại trong giáo dục mầm non
(ECEa73324)
	1.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	1.2.2.1. Áp dụng được kiến thức ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại để phân tích vai trò của nó đối với việc phát triển toàn diện cho trẻ
	2.5
	

TS. Phạm Thị Hải Châu

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng được phương tiện dạy học hiện đại vào hoạt động giáo dục trẻ mầm non.
	2.5
	

	
	
	2.1.3. Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non 
	2.1.3.1. Áp dụng được kỹ năng số trong quá trình ứng dụng các phương tiện dạy học hiện đại trong Giáo dục mầm non.
	2.5
	

	
	
	3.2.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	3.2.1.1. Vận dụng phương tiện dạy học hiện đại trong giao tiếp để tổ chức hoạt động giáo dục trẻ
	2.5
	






PHẦN 7. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN HỖ TRỢ

I. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY
	TT
	Họ và tên
	Học hàm – Học vị
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Hoàng Yến
	Tiến sĩ
	Chủ trì ngành

	2
	Nguyễn Thị Thu Hạnh
	Tiến sĩ
	

	3
	Phạm Thị Hải Châu
	Tiến sĩ
	

	4
	Phan Thị Thuý Hằng
	Tiến sĩ
	

	5
	Nguyễn Ngọc Hiền
	Tiến sĩ
	

	6
	Phan Xuân Phồn
	Tiến sĩ
	

	7
	Nguyễn Thị Châu Giang
	PGS -TS
	

	8
	Trần Thị Thuý Nga
	Thạc sĩ
	

	9
	Phan Huy Hà
	Thạc sĩ
	

	10
	Võ Trọng Vinh
	Thạc sĩ
	

	11
	Nguyễn Thị Kỳ
	Thạc sĩ
	

	12
	Phan Thị Quỳnh Trang
	Thạc sĩ
	

	13
	Dương Thị Nga
	Thạc sĩ
	

	14
	Đặng Thị Lê Na
	Thạc sĩ
	

	15
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	Thạc sĩ
	

	16
	Nguyễn Thị Thanh Giang
	Thạc sĩ
	

	17
	Nguyễn Thị Hường
	PGS -TS
	

	18
	Dương Thị Thanh Thanh
	Tiến sĩ
	

	19
	Bùi Văn Hùng
	Tiến sĩ
	

	20
	Lê Thục Anh
	Tiến sĩ
	

	21
	Trần Hằng Ly
	Tiến sĩ
	

	22
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Tiến sĩ
	

	23
	Chế Thị Hải Linh
	Tiến sĩ
	

	24
	Nguyễn Việt Phương
	Tiến sĩ
	

	25
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	Tiến sĩ
	

	26
	Nguyễn Trung Kiền
	Thạc sĩ
	

	27
	Bùi Thị Thuỳ Dương
	Thạc sĩ
	

	28
	Dương Thị Linh
	Thạc sĩ
	

	29
	Trần Mỹ Linh
	Thạc sĩ
	

	30
	Nguyễn Thị Giang An
	PGS -TS
	

	31
	Nguyễn Thị Việt
	Tiến sĩ
	

	32
	Ông Vĩnh An
	Tiến sĩ
	

	33
	Hồ Anh Tuấn
	Tiến sĩ
	

	34
	Lê Thái Bình
	Tiễn sĩ
	

	35
	Trần Thị Vân Anh
	Thạc sĩ
	

	36
	Trần Giang Nam
	Thạc sĩ
	

	37
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Thạc sĩ
	

	38
	Lê Thị Nam An
	Tiến sĩ
	

	39
	Nguyễn Thị Mỹ Hương
	Tiến sĩ
	

	40
	Nguyễn Văn Sang
	Tiến sĩ
	

	41
	Trần Cao Nguyên
	Tiến sĩ
	

	42
	Bùi Thị Cần
	Tiến sĩ
	

	43
	Nguyễn Thị Diệp
	Thạc sĩ
	

	44
	Nguyễn Thị Kim Chi
	Thạc sĩ
	

	45
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Thạc sĩ
	

	TỔNG: 45 GV
	
	



II. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HỖ TRỢ
	TT
	Họ và tên
	Học hàm – Học vị
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Thuý Nga
	Thạc sĩ
	Trợ lí đào tạo

	2
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	Thạc sĩ
	Trợ lí đào tạo

	3
	Phan Huy Hà
	Thạc sĩ
	Cố vấn học tập

	4
	Nguyễn Thị Kỳ
	Thạc sĩ
	Cố vấn học tập

	5
	Phan Thị Quỳnh Trang
	Thạc sĩ
	Bí thư đoàn

	6
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Thạc sĩ
	Quản lí sinh viên

	7
	Nguyễn Thị Hương
	Thạc sĩ
	Văn phòng

	8
	Phạm Vũ Chung
	Tiến sĩ
	Trợ lí đào tạo Chuyên trách

	9
	Trần Anh Nghĩa
	Tiến sĩ
	Trợ lí đào tạo Chuyên trách

	10
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Thạc sĩ
	Quản lí sinh viên





PHẦN 8. CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ TRANG THIẾT BỊ

[bookmark: _Toc174609933]8.1. Giảng đường
Trường có đủ số phòng học, giảng đường lớn đáp ứng nhu cầu của công tác đào tạo và NCKH của ngành Giáo dục học (GDMN). Hiện tại, Trường có 282 phòng học với tổng diện tích sử dụng là 52,143m2, 9 phòng học tiếng nước ngoài với tổng diện tích 1115 m2, 36 phòng học máy tính với tổng diện tích 6.280 m2. Tất cả các phòng học ở nhà A, B, D (192 phòng) được lắp đặt hệ thống điều hòa và máy chiếu. Hệ thống phòng học được Phòng Quản trị - Đầu tư quản lí bằng hệ thống phần mềm và được quản lí theo phương thức dùng chung giữa các đơn vị trong Trường.
[bookmark: _Toc174609934]8.2. Thư viện
Thư viện Trường được thành lập năm 1959, hiện nay có tên là “Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào”, http://thuvien.vinhuni.edu.vn. Thư viện được bố trí tại một tòa nhà 7 tầng có diện tích sử dụng gần 9.000m2 bao gồm: 06 phòng học, 01 hội trường, 03 phòng máy tính, 08 kho sách, 06 phòng đọc với 1.800 chỗ ngồi. Thư viện được trang bị đầy đủ các thiết bị để hoạt động gồm bàn ghế, tủ sách và hệ thống thiết bị máy móc như đầu kĩ thuật số, điều hòa, máy photocopy, máy tính, ti vi đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học.
Thư viện trường cung cấp tương đối đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và học viên ngành GDH (GDMN). Thư viện được kết nối Internet, phục vụ dạy, học và NCKH hiệu quả. Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ đào tạo, Thư viện đã đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến và thư viện số giúp giảng viên và người học có thể tìm kiếm các tài liệu chuyên ngành của các cơ sở giáo dục khác như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ... Thư viện đã có hướng dẫn sử dụng thư viện, các qui định liên quan đến hoạt động của thư viện và thời gian sử dụng thư viện hai buổi mỗi ngày trong năm học (kể cả thứ 7 và chủ nhật). Thư viện có hệ thống mượn trả sách tự động 24/7 nhằm tạo điều kiện cho bạn đọc chủ động về thời gian. Hiện nay thư viện có gần 14.500 tên tài liệu sách, giáo trình điện tử, 5 bộ cơ sở dữ liệu trực tuyến. Ngoài ra, Thư viện đã tạo lập các bộ sưu tập số thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Độc giả có thể tra cứu tài liệu tại địa chỉ http://thuvien.vinhuni.edu.vn. Bên cạnh đó, Thư viện đã thực hiện việc phối hợp, liên thông chia sẻ nguồn lực thông tin nhằm nâng cao năng lực phục vụ.
[bookmark: _Toc174609935]8.3. Môi trường và cảnh quan
 Trường có khuôn viên rộng với nhiều cây xanh, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo thuận lợi để thực hiện hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Trường có các khu giảng đường, khu làm việc của các Khoa/Viện, Thư viện, Phòng thí nghiệm, không gian học tập phục vụ cho nhu cầu học tập và NCKH của người học. Nhà tập luyện và thi đấu thể thao, sân vận động, ký túc xá được bố trí khoa học, thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt, vui chơi của sinh viên. Khu hiệu bộ và các Phòng/Trung tâm được bố trí tại tòa nhà 8 tầng với cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, hiện đại. Văn phòng làm việc của Viện được bố trí tại khu nhà A0 gồm 5 tầng gần các giảng đường (nhà A, nhà B và nhà D) và các phòng thực hành - thí nghiệm, tạo thuận lợi cho người học trong quá trình học tập và NCKH.

PHẦN 9. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành GDMN của Trường Đại học Vinh được thiết kế dựa trên các văn bản sau:
Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học.
Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học số 3299/2024/TQĐ-ĐHV ngày 16/12/2024 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh.
Hướng dẫn Hoàn thiện các sản phẩm đề tài cấp Trường về cải tiến chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2024 số 07/HD- ĐHV ngày 28/5/2025 của Hiệu trưởng Trưởng Đại học Vinh. 
Trường Đại học Vinh, Bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo (phiên bản 1.0), Nhà xuất bản Đại học Vinh, 2024.
	Chương trình dạy học trình bày tóm tắt những kiến thức, kỹ năng và năng lực để đào tạo đại học ngành GDMN, hệ chính quy với thời lượng từ 4 năm.
	- Trên cơ sở chương trình dạy học, bộ môn phân công cán bộ giảng dạy biên soạn đề cương chi tiết học phần, tiến tới biên soạn bài giảng, giáo trình học phần.  Ngành phải theo sát nội dung chương trình để thực hiện các học phần theo trình tự đã được Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Sư phạm thông qua.
	- Hàng năm Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Sư phạm đề nghị Hiệu trưởng điều chỉnh, bổ sung chương trình cho phù hợp với điều kiện, mục tiêu đào tạo. Sự điều chỉnh chương trình hàng năm chiếm tỷ trọng tối đa là 20%;
	Khi thực hiện chương trình đào tạo cần chú ý đến một số vấn đề như sau:
[bookmark: _Toc174609937]9.1. Đối với bộ môn quản lý chương trình
- Phải nghiên cứu kỹ chương trình đào tạo để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội dung của chương trình.
- Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp đề cương chi tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy.
- Chuẩn bị thật kỹ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn người học đăng ký các học phần.
- Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực hiện tốt chương trình;
- Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn.
[bookmark: _Toc174609938]9.2. Đối với giảng viên
- Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.
- Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho người học chuẩn bị trước khi lên lớp;
- Tổ chức cho người học các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và hướng dẫn người học làm tiểu luận, bài tập, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ, thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp và hướng dẫn người học viết báo cáo.
[bookmark: _Toc174609939]9.3. Kiểm tra, đánh giá
- Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát được suốt quá trình học tập của sinh viên, kể cả ở trên lớp và ở nhà;
- Việc kiểm tra, đánh giá học phần là một công cụ quan trọng cần phải được tổ chức thường xuyên để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nên giảng viên phải thực hiện theo đúng theo quy chế của học chế tín chỉ;
- Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi cử, kiểm tra và đánh giá.
[bookmark: _Toc174609940]9.4. Đối với sinh viên
- Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ;
- Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng;
- Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên;
- Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi thực hành, thực tế.
- Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu;
- Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.
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